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BÁO CÁO TỔNG KẾT

THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003 

( kèm theo Tờ trình số 148 /TTr-CP, ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ)

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003
Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Luật hợp tác xã năm 2003 của các Bộ, ngành, địa phương, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và kết quả tổng điều tra hợp tác xã năm 2008; Chính phủ đã tổng hợp tình hình thực hiện Luật hợp tác xã và kiến nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ ĐẾN 31/12/2008

Các hợp tác xã thành lập mới và chuyển đổi, về cơ bản được tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã 2003. Phương thức hoạt động của các hợp tác xã bước đầu được đổi mới, phù hợp với cơ chế thị trường. Một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho xã viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. 

Tuy nhiên, còn nhiều tồn tại, hạn chế như: các hợp tác xã hoạt động với quy mô nhỏ, ít vốn, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, sản phẩm đơn điệu, sức cạnh tranh thị trường kém. Một số hợp tác xã chưa đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xã viên chưa hoàn toàn yên tâm và chưa toàn tâm đóng góp xây dựng hợp tác xã.

1. Về số lượng hợp tác xã

Tính đến ngày 01/7/2008, cả nước có 14.500 hợp tác xã đang hoạt động, tăng 718 hợp tác xã so với năm 2006 và 1.487 hợp tác xã so với năm 2005. Trong tổng số 14.500 hợp tác xã có 609 hợp tác xã thành lập trước năm 1997 chưa chuyển đổi, chiếm 4,2% tổng số hợp tác xã; 5.742 hợp tác xã thành lập trước năm 1997 đã chuyển đổi, chiếm 39,6% tổng số hợp tác xã. Trong 8.149 hợp tác xã thành lập từ năm 1997 đến nay có 6.296 hợp tác xã thành lập hoàn toàn mới, 627 hợp tác xã thành lập từ tổ hợp tác và 1.226 hợp tác xã thành lập từ việc chia tách và sáp nhập. Các hợp tác xã tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng với 5.059 hợp tác xã, chiếm 34,9% so với tổng số hợp tác xã của cả nước, tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ có 2.754 hợp tác xã, chiếm 19%; vùng Đông Bắc Bộ có 2.628 hợp tác xã, chiếm 18,1%; vùng đồng Bằng sông Cửu Long có 1.146 hợp tác xã, chiếm 7,9%; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 985 hợp tác xã, chiếm 6,8%; vùng Đông Nam Bộ có 834 hợp tác xã, chiếm 5,8%; 2 vùng có số hợp tác xã thấp nhất là: vùng Tây Bắc với 604 hợp tác xã, chỉ chiếm 4,2% và vùng Tây Nguyên với 490 hợp tác xã, chiếm 3,4% tổng số hợp tác xã. (Biểu 1)
Trong tổng số 14.500 hợp tác xã đang hoạt động, có 6.372 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm 43,9%, tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng với 3.155 hợp tác xã, chiếm gần 50% số hợp tác xã nông nghiệp của cả nước; 59 hợp tác xã lâm nghiệp chiếm 0,4%; 200 hợp tác xã thuỷ sản, chiếm 1,37 %; 4.744 hợp tác xã công nghiệp, chiếm 32,7%, tập trung nhiều nhất tại vùng Đông Bắc với 1.778 hợp tác xã, sau đó đến vùng Đồng bằng sông Hồng là 1.016 hợp tác xã và 989 hợp tác xã vùng Bắc Trung Bộ; 336 hợp tác xã xây dựng, chiếm 2,31%; 767 hợp tác xã thương mại, chiếm 5,28%; 847 hợp tác xã vận tải, chiếm 5,84%; 989 Quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 6,8%; và 186 hợp tác xã dịch vụ khác, chiếm 1,28%. (Biểu 2)
2. Về xã viên, lao động trong hợp tác xã

Tính đến ngày 31/12/2007, cả nước có tổng số 7.478.019 xã viên, trong đó: 2.451.210 xã viên là cá nhân, chiếm 32,78% (trong đó có 11,93% là cán bộ công chức); 5.000.541 xã viên là đại diện hộ, chiếm 66,87%; 328 xã viên là đại diện pháp nhân, chỉ chiếm 0,04%; còn lại 205.940 xã viên là các thành phần khác, chiếm 0,34%. 

Trong tổng số 7.478.019 xã viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp là 5.272.711, chiếm 70,51%; xã viên hợp tác xã công nghiệp là 969.679, chiếm 12,97%; thành viên quỹ tín dụng nhân dân là 947.862, chiếm 12,67%; xã viên hợp tác xã xây dựng là 4.823, chiếm 0,06%; xã viên hợp tác xã lâm nghiệp là 5.768, chiếm 0,08%; xã viên hợp tác xã thuỷ sản là 28.462, chiếm 0,38%; xã viên hợp tác xã thương mại là 157.185, chiếm 2,84%; và xã viên hợp tác xã khác là 36.703, chiếm 0,49%. (Biểu 3) 

Xã viên hợp tác xã phân bố không đồng đều giữa các vùng. Vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có số lượng xã viên lớn nhất, đồng thời có số lượng xã viên tăng hàng năm lớn, số liệu tương ứng năm 2007 của ba vùng trên lần lượt là: 3.480.221 xã viên tăng 85.071 xã viên; 1.489.618 xã viên tăng 92.154 xã viên; 1.290.525 xã viên tăng 32.647 xã viên so với năm 2005. Các khu vực Đông Bắc và Tây Bắc có số lượng xã viên tăng thấp nhất cả nước, mức tăng trung bình hàng năm từ 2005 - 2007 khoảng 10.000 xã viên. 

Nhìn chung, tỷ lệ số xã viên bình quân/hợp tác xã có sự khác nhau giữa các vùng. Khu vực Duyên hải miền Trung là 1.310 xã viên/hợp tác xã; Đồng bằng sông Hồng là 868 xã viên/hợp tác xã; Khu vực Bắc Trung Bộ là 541 xã viên/hợp tác xã. Khu vực Đông Bắc và Tây Bắc có tỷ lệ xã viên/hợp tác xã thấp nhất cả nước, trung bình 151 xã viên/hợp tác xã ở vùng Tây Bắc, 171 xã viên/hợp tác xã ở khu vực Đông Bắc. Các khu vực khác dao động từ 238 đến 342 xã viên/1 hợp tác xã. (Biểu 4)
Giai đoạn 2005 - 2007, số xã viên tăng thêm là 345.248 xã viên, trong đó tăng chủ yếu là xã viên cá nhân với 109.578 người, đại diện hộ tăng 241.649 xã viên và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tín dụng, công nghiệp, nông nghiệp với mức tăng tương ứng là: 153.507; 101.939; 74.740 xã viên.

Tổng số lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã tại thời điểm ngày 31/12/2007 là 295.680 lao động. Số lao động làm việc thường xuyên trong các hợp tác xã tăng hàng năm khoảng 18.000 người, cụ thể như sau: năm 2006 tăng so với năm 2005 là 18.687 người; năm 2007 tăng so với năm 2006 là 18.021 người.

Phần lớn lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là xã viên hợp tác xã. Năm 2005 tỷ lệ xã viên là lao động làm việc thường xuyên chiếm 78,66%, còn lại 21,34% lao động không phải là xã viên; năm 2006 tỷ lệ tương ứng là 76,95% và 23,05%; năm 2007 tỷ lệ tương ứng là 75,91% và 24,09%. Như vậy, tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên không phải là xã viên hợp tác xã đã tăng dần hàng năm, từ 21% năm 2005 lên 24% năm 2007. (Biểu 5)
Nhìn chung, thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã là thấp. Tuy nhiên, đáng chú ý là thu nhập bình quân của lao động hàng năm tăng thêm đáng kể, từ 200 - 300 nghìn đồng/tháng. Các hợp tác xã thành lập từ năm 1997 - 2003 hoạt động có hiệu quả hơn so với các hợp tác xã thành lập ở các mốc thời gian khác. Do đó, thu nhập bình quân một lao động của hợp tác xã thành lập từ 1997 - 2003 đều ở mức khá. Tuy nhiên, thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã đối với các hợp tác xã thành lập ở các mốc thời gian khác nhau không có sự chênh lệch nhiều. Năm 2007, thu nhập bình quân một lao động đối với các hợp tác xã thành lập ở các mốc thời gian khác nhau dao động trong khoảng từ 946 - 1.053 nghìn đồng/tháng. 

Đối với các hợp tác xã thành lập từ 1997 - 2003 và các hợp tác xã thành lập từ 2005 đến nay thì thu nhập bình quân của một lao động làm việc thường xuyên ở hợp tác xã có sự chênh lệch rất khác biệt giữa các ngành nghề khác nhau. Nhìn chung, thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên ở các ngành vận tải, xây dựng, thương nghiệp và dịch vụ ở mức khá cao, trong khi thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên của các ngành nông nghiệp và lâm nghiệp rất thấp: Vận tải là ngành có thu nhập bình quân một lao động cao nhất 1,576 triệu đồng/tháng, sau đó là ngành xây dựng với 1,530 triệu đồng/tháng, đứng thứ ba là ngành dịch vụ với 1,421 triệu đồng/tháng. Các ngành này có thu nhập bình quân bằng khoảng 150% thu nhập bình quân một lao động trong khu vực hợp tác xã cả nước. Ngành lâm nghiệp có mức thu nhập bình quân thấp nhất cả nước, đạt trung bình 595 nghìn đồng/tháng. 

Thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã hàng năm được cải thiện một cách đáng kể ở tất cả các ngành nghề. Đặc biệt, các ngành xây dựng, thương nghiệp và tín dụng có mức thu nhập bình quân tăng hàng năm rất cao: ngành xây dựng có thu nhập bình quân năm 2007 tăng thêm so với năm 2005 là 886 nghìn đồng/tháng, cao hơn năm 2006 là 558 nghìn đồng/tháng; các ngành khác đều có thu nhập bình quân năm 2007 cao hơn năm 2005 khoảng 500 nghìn đồng/tháng. Chỉ ngành lâm nghiệp có mức thu nhập bình quân thấp nhất, đồng thời thu nhập hàng năm không có sự chuyển biến, thậm chí thu nhập bình quân năm 2006, 2007 cũng giảm so với năm 2005. 

3. Về số lượng, chất lượng cán bộ hợp tác xã

Kết quả điều tra khảo sát năm 2008 cho thấy: trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 4 chức danh chủ chốt của các hợp tác xã còn rất thấp, cả nước có 1.655 trưởng ban quản trị hợp tác xã chưa qua đào tạo (tương đương với 30%) trong tổng số 5.542 trưởng ban quản trị các hợp tác xã. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ các trưởng ban quản trị chưa qua đào tạo cao nhất (43,78%) so với mức thấp nhất 14,1% của vùng Duyên hải miền Trung. Trong tổng số 5.542 trưởng ban quản trị, có 1.428 người (chiếm 25,77%) có trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật; 1.726 người (tương đương 31,14%) có trình độ trung cấp và có hơn 13% (khoảng trên 730 người) có trình độ từ cao đẳng và đại học trở lên. Như vậy, phần đông các trưởng ban quản trị có trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật và trung cấp, chiếm từ 50 - 60%. 

Về trình độ chuyên môn của chủ nhiệm hợp tác xã, có 4.348 người chưa qua đào tạo (chiếm 31,2%); 3.795 chủ nhiệm có trình độ sơ cấp (chiếm 27,23%); 4.219 người có trình độ trung cấp (tương đương 30,27%); 352 người (chiếm 2,53%) có trình độ cao đẳng và 1.224 người (chiếm 8,78%) có trình độ đại học trở lên. (Biểu 6)

4. Về quy mô đất đai, vốn, tài sản của hợp tác xã

· Thực trạng sử dụng đất: 

Tính đến ngày 31/12/2007, các hợp tác xã đang hoạt động trên phạm vi cả nước quản lý và sử dụng tổng diện tích đất là 697.362.165 m2 (tương đương khoảng gần 70 nghìn ha). Vùng có diện tích đất mà hợp tác xã quản lý và sử dụng nhiều nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 154.964.656 m2 (chiếm 22,22% trong cả nước), sau đó là vùng Bắc Trung Bộ với 151.655.139 m2 (chiếm 21,75%) và vùng Duyên hải Miền Trung với 131.370.289 m2 (chiếm 18,84%). Vùng có số diện tích đất mà hợp tác xã quản lý và sử dụng ít nhất là vùng Đông Nam Bộ với 22.494.001 m2 (chiếm 3,23%), sau đó đến vùng Tây Bắc với 37.583.126 m2 (chiếm 5,39%) và vùng Tây Nguyên với 46.531.714 m2 (chiếm 6,67%). 

Lĩnh vực có diện tích đất mà hợp tác xã quản lý và sử dụng nhiều nhất là nông nghiệp với 437.016.550 m2 (chiếm 62,67% tổng diện tích), sau đó là công nghiệp với 118.137.953 m2 (chiếm 16,94%) và thủy sản với 92.601.781 m2 (chiếm 13,28%). Thấp nhất là tín dụng với 334.009 m2 (chiếm 0,05%), sau đó đến xây dựng có 502.567 m2 (chiếm 0,07%) và vận tải với 1.057.769 m2 (chiếm 0,15%). Bình quân mỗi hợp tác xã thủy sản có diện tích đất đang quản lý và sử dụng lớn nhất (463.008,91 m2) sau đó đến hợp tác xã lâm nghiệp (462.487,53 m2) và nông nghiệp (68.583,89 m2); hợp tác xã trong lĩnh vực tín dụng (337,72 m2); hợp tác xã vận tải (1.248,84 m2) và xây dựng (1.495,74 m2). 

Bình quân mỗi hợp tác xã có diện tích đất đang quản lý và sử dụng là 48.093,94m2, tính theo các vùng là: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 135.222,21 m2; vùng Duyên hải miền Trung: 133.370,85 m2 và vùng Tây Nguyên: 94.962,68 m2. Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích đang quản lý và sử dụng bình quân một hợp tác xã là thấp nhất, chỉ 14.862,87 m2, tiếp đó là vùng Đông Nam Bộ (26.971,22 m2) và vùng Đông Bắc (29.586,80 m2). 

Bình quân cả nước một hợp tác xã có diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 6.491,33 m2. Hợp tác xã ở các vùng Tây Nguyên có diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân lớn nhất, 33.052,79 m2; sau đó là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (17.625,64 m2) và vùng Bắc Trung Bộ (6.615,82 m2); hợp tác xã thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân thấp nhất (chỉ 2.537,52 m2), vùng Đông Bắc (5.005,99 m2) và vùng Duyên hải Miền Trung (5.293,84 m2).

Xét theo lĩnh vực, hợp tác xã lâm  nghiệp có diện tích đất bình quân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lớn nhất,  231.010,92 m2, sau đó là hợp tác xã thủy sản (58.809,30 m2) và hợp tác xã nông nghiệp (7.663,49 m2). Hợp tác xã trong lĩnh vực tín dụng có diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân thấp nhất (88,50 m2), sau đó đến hợp tác xã xây dựng (199,41 m2 ) và dịch vụ (645,87 m2). (Biểu 7)
· Thực trạng vốn điều lệ của hợp tác xã:

Bình quân  một hợp tác xã có số vốn điều lệ là 882,61 triệu đồng. Hợp tác xã ở vùng Tây Nguyên có vốn điều lệ bình quân một hợp tác xã lớn nhất, 1.928,84 triệu đồng; sau đó là vùng Đông Nam Bộ (1.888,51 triệu đồng) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (1.081,67 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng có vốn điều lệ bình quân một hợp tác xã thấp nhất, chỉ 608,618 triệu đồng, tiếp đó là vùng Tây Bắc (618,09 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (728,56 triệu đồng).

Hợp tác xã vận tải có số vốn điều lệ bình quân lớn nhất, 2.823,55 triệu đồng, sau đó là hợp tác xã thủy sản (2.168,43 triệu đồng) và hợp tác xã tín dụng (1.059,51 triệu đồng). Hợp tác xã nông nghiệp có số vốn điều lệ bình quân thấp nhất (555,22 triệu đồng), sau đó đến hợp tác xã lâm nghiệp (771,92 triệu đồng) và thương nghiệp (826,91 triệu đồng). 

Bình quân cả nước một xã viên hợp tác xã đóng góp vốn điều lệ là 1,76 triệu đồng. Xã viên hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có mức đóng góp vốn điều lệ bình quân một xã viên hợp tác xã lớn nhất, 8,20 triệu đồng, sau đó là vùng Tây Nguyên (6,18 triệu đồng) và vùng Đông Bắc (5,96 triệu đồng). Trong khi đó, xã viên hợp tác xã thuộc vùng Duyên hải Miền Trung có mức đóng góp vốn điều lệ bình quân một hợp tác xã thấp nhất, chỉ 0,76 triệu đồng, tiếp đó là vùng Đông Bắc (0,91 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (1,38 triệu đồng).

Xã viên hợp tác xã xây dựng có mức đóng góp bình quân vốn điều lệ lớn nhất (78,33 triệu đồng/xã viên), sau đó đến xã viên hợp tác xã vận tải (45,02 triệu đồng) và xã viên hợp tác xã thủy sản (15,35 triệu đồng). Xã viên hợp tác xã nông nghiệp có mức đóng góp vốn điều lệ bình quân thấp nhất (0,69 triệu đồng), sau đó là xã viên hợp tác xã tín dụng (1,14 triệu đồng) và thương nghiệp (4,27 triệu đồng). 
· Thực trạng quy mô và cơ cấu vốn của hợp tác xã:

Bình quân một hợp tác xã có tổng số vốn hoạt động là 2.375,09 triệu đồng. Hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có tổng số vốn hoạt động bình quân một hợp tác xã lớn nhất, 7.400,50 triệu đồng; sau đó là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (3.826,84 triệu đồng) và vùng Tây Nguyên (3.551,76 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Tây Bắc có tổng số vốn hoạt động bình quân một hợp tác xã thấp nhất, chỉ 956,20 triệu đồng, tiếp đó là vùng Đông Bắc (1.145,90 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (1.460,37 triệu đồng).

Vốn hoạt động bình quân của các hợp tác xã trong lĩnh vực tín dụng là lớn nhất, 12.903,02 triệu đồng, sau đó đến hợp tác xã vận tải (5.403,67 triệu đồng) và hợp tác xã dịch vụ (4.642,58 triệu đồng). Hợp tác xã lâm nghiệp có tổng số vốn hoạt động bình quân thấp nhất (754,49 triệu đồng), sau đó đến hợp tác xã nông nghiệp (996,26 triệu đồng) và công nghiệp (1.166,80 triệu đồng). 

Tại thời điểm 31/12/2007, trong tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã, vốn chủ sở hữu chiếm 46,28%, vay nợ chiếm 53,72%, tính theo vùng là: Duyên hải Miền Trung với 65,43% và 34,57%; Bắc Trung Bộ: 64,74% và 35,26%, và Đông Bắc: 62,12% và 37,88%; Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp nhất (32,29% và 67,71%), tiếp đó là các hợp tác xã ở vùng Tây Nguyên (34,12% và 65,88%) và Đông Nam Bộ (38,18% và 61,82%).

Xét theo lĩnh vực, hợp tác xã lâm nghiệp có tỷ lệ vốn chủ sở hữu lớn nhất (87,03% và 12,97%), tiếp đó là các hợp tác xã nông nghiệp (85,05% và 14,95%) và vận tải (69,94% và 30,06%). Hợp tác xã tín dụng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp nhất (13,31% và 86,69%), tiếp đó là các hợp tác xã thương nghiệp (41,97% và 58,03%) và dịch vụ (52,93% và 47,07%). (Biểu 7)

- Thực trạng cơ cấu tài sản của hợp tác xã: 
Tính bình quân cả nước, tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn của các hợp tác xã chiếm 38,57% tổng số tài sản của các hợp tác xã; tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của các hợp tác xã trên cả nước chiếm 61,43%, tương ứng với tổng số tài sản là 13.282.589 triệu đồng và 21.156.182 triệu đồng. Tại các vùng Bắc Trung Bộ, Đông Bắc và Duyên hải Miền Trung, tỷ lệ tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tỷ lệ tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn đều xấp xỉ 50% trong tổng tài sản của hợp tác xã: vùng Bắc Trung Bộ là 2.137.531 triệu đồng (53,15%) và 1.884.329 triệu đồng (46,85%); Đông Bắc là 1.590.960 triệu đồng (52,83%) và 1.420.462 triệu đồng (47,17%); Duyên hải Miền Trung là 1.171.020 triệu đồng (50,80%) và 1.134.101 triệu đồng (49,20%). Tại các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tỷ lệ tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chênh lệch khá lớn: Đồng bằng sông Cửu Long là 843.250 triệu đồng (19,23%) và 3.542.307 triệu đồng (80,77%); Tây Nguyên là 504.780 triệu đồng (29,003%) và 1.235.581 triệu đồng (71,00%); Đồng bằng sông Hồng là 4.327.941 triệu đồng (35,40%) và 7.896.939 triệu đồng (64,60%).

Xét theo lĩnh vực, tài sản cố định và đầu tư dài hạn trong tổng tài sản của hợp tác xã cao nhất trong lĩnh vực vận tải (3.459.551 triệu đồng (75,59%) và 1.117.354 triệu đồng (24,41%)), tiếp đó là lĩnh vực nông nghiệp (4.131.090 triệu đồng (65,08%) và 2.217.071 triệu đồng (34,92%)) và công nghiệp (2.991.658 triệu đồng (54,05%) và 2.543.637 triệu đồng (45,95%)). Trong các lĩnh vực tín dụng, xây dựng và thương nghiệp, tỷ lệ tài sản cố định và đầu tư dài hạn chiếm tỷ lệ thấp hơn hẳn so với tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tương ứng lµ: 763.623 triệu đồng (5,98%) và 11.997.468 triệu đồng (94,02%); 196.437 triệu đồng (29,68%) và 465.461 triệu đồng (70,32%); 1.178.719 triệu đồng (36,22%) và 2.075.467 triệu đồng (63,78%).

Nhìn một cách tổng quát ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong tổng tài sản bình quân một hợp tác xã là 2.375,09 triệu đồng thì tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân một hợp tác xã là 916,04 triệu đồng, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã là 1.459,05 triệu đồng. Hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân một hợp tác xã lớn nhất, 2.981,20 triệu đồng; sau đó là vùng Duyên hải Miền Trung (1.188,85 triệu đồng) và vùng Tây Nguyên (1.030,16 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Tây Bắc có tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân một hợp tác xã thấp nhất, chỉ 365,54 triệu đồng, tiếp đó là vùng Đông Bắc (605,39 triệu đồng) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (735,82 triệu đồng).

Hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã lớn nhất, 4.419,31 triệu đồng; sau đó là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (3.091,02 triệu đồng) và vùng Tây Nguyên (2.521,59 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Đông Bắc có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã thấp nhất, chỉ 540,51 triệu đồng, tiếp đó là vùng Tây Bắc (590,67 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (684,22 triệu đồng).

Xét tài sản theo lĩnh vực, hợp tác xã vận tải có số tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân lớn nhất, 4.084,48 triệu đồng, sau đó đến hợp tác xã dịch vụ (1.955,23 triệu đồng) và hợp tác xã thương nghiệp (1.536,79 triệu đồng). Hợp tác xã lâm nghiệp có tổng số tài sản cố định và đầu tư dài hạn thấp nhất (379,29 triệu đồng), sau đó đến hợp tác xã xây dựng (584,63 triệu đồng), công nghiệp (630,62 triệu đồng).

Hợp tác xã thuộc lĩnh vực tín dụng có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã lớn nhất, 12.130,91 triệu đồng; sau đó là lĩnh vực thương nghiệp (2.705,95 triệu đồng) và lĩnh vực dịch vụ (2.687,35 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã nông nghiệp có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã thấp nhất, chỉ 347,94 triệu đồng, tiếp đó là lâm nghiệp (375,20 triệu đồng) và nông nghiệp (536,18 triệu đồng). (Biểu 8)
5. Về kết quả hoạt động của hợp tác xã

· Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác:

Tổng doanh thu và thu nhập khác của hợp tác xã cả nước năm 2007 đạt 28.404 tỷ đồng, bình quân khoảng 1.958 triệu đồng/hợp tác xã, đóng góp khoảng 181 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước; tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.115 tỷ đồng. Cả nước có 12.539 hợp tác xã hoạt động có lãi (chiếm 86,5%) với lãi trung bình đạt khoảng 106 triệu đồng/hợp tác xã. Tỷ trọng đóng góp của khu vực hợp tác xã vào tổng doanh thu cả nước rất thấp, chỉ đạt 0,85% năm 2005 và giảm xuống còn 0,84% năm 2006
. 

Cơ cấu doanh thu của hợp tác xã chủ yếu là doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, chiếm trên 98% trong tổng số, doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chủ yếu trong lĩnh vực thương nghiệp.

Tỷ trọng doanh thu của các hợp tác xã tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công, thương nghiệp và vận tải; các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp có đến gần 50% hợp tác xã nhưng chỉ đóng góp 12% doanh thu và thu nhập khác.

Tính bình quân cả nước, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/hợp tác xã và tăng trưởng nhanh: tăng 15,05% từ 1.416 triệu đồng/hợp tác xã năm 2005 lên 1.630 triệu đồng/hợp tác xã năm 2006 và đạt 1.959 triệu đồng/hợp tác xã năm 2007.

Cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ, doanh thu đạt bình quân trên 13 tỷ đồng/hợp tác xã, cao gấp hơn 6 lần mức trung bình cả nước, cao gấp gần 5 lần giá trị của vùng đứng thứ hai là Đồng bằng sông Cửu Long (2.679 triệu đồng/hợp tác xã) và gấp tới 35 lần vùng Tây Nguyên với doanh thu chỉ đạt gần 400 triệu đồng/hợp tác xã/năm.

Doanh thu bình quân một hợp tác xã tăng trưởng với tốc độ khá cao, đạt trên 15% năm 2006 và trên 20,2% năm 2007, đặc biệt các vùng Tây Nguyên và Tây Bắc có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân một hợp tác xã tăng mạnh (đạt gần 30% năm 2007).

Trong mấy năm qua, tổng doanh thu bình quân một xã viên tăng từ 2,5 triệu đồng/xã viên năm 2005 lên 3 triệu đồng/xã viên năm 2006 (tăng 19,2%) và đạt gần 3,8 triệu đồng/xã viên năm 2007 (tăng 23,2%), bình quân tốc độ tăng trưởng đạt trên 20%/năm từ năm 2005 đến 2007.

· Chỉ tiêu lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế của hợp tác xã cả nước năm 2007 đạt 1.295.946 triệu đồng, đóng góp cho nhà nước 180.947 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1.114.996 triệu đồng, trong đó chia cho xã viên 553.069 triệu đồng (chiếm 49% tổng lợi nhuận sau thuế). 

Tỷ trọng lợi nhuận của hợp tác xã tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và tín dụng; chiếm tỷ trọng nhỏ trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng mới chỉ đóng góp 2,3% tổng lợi nhuận khu vực hợp tác xã cả nước.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá cao, đạt 20,8% năm 2006 và 21,8% năm 2007, song lợi nhuận trước thuế bình quân một hợp tác xã cả nước chỉ đạt 89 triệu đồng/hợp tác xã năm 2007, tức là gần 7,5 triệu đồng/tháng. 

Dẫn đầu là Đông Nam Bộ với lợi nhuận bình quân trong vùng đạt trên 311 triệu đồng/hợp tác xã, kế đến là Đồng bằng sông Cửu Long đạt 236 triệu đồng/hợp tác xã, và Tây Nguyên (125 triệu đồng/hợp tác xã); các vùng còn lại chỉ đạt trên dưới 80 triệu đồng/hợp tác xã.

Hầu hết các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận bình quân một hợp tác xã đều rất thấp, thấp hơn cả chi phí vay vốn ưu đãi. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân cả nước là 4,56%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng nguồn vốn là 4,25%. Đáng chú ý là vùng Tây Bắc và Tây Nguyên có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cao nhất, đạt tương ứng 14,6% và 9,15%, mặc dù doanh thu của hợp tác xã hai vùng này thấp nhất trong cả nước. Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu đạt 7,62%/năm, cao nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên. 

Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực thủy sản và lâm sản; trong các lĩnh vực còn lại khả năng sinh lời rất thấp, trung bình cả nước đạt tỷ suất lợi nhuận/doanh thu khoảng 4,6%/năm, tỷ suất lợi nhuận/tổng nguồn vốn chỉ: 3,8% và tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu: 7,0%.

Lợi nhuận sau thuế bình quân một xã viên hợp tác xã năm 2007 của cả nước chỉ đạt 149.000 đồng; cao nhất là vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đạt tương ứng 984 nghìn đồng/xã viên và 758 nghìn đồng/xã viên, thấp nhất là vùng Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Hồng. 
II. XU HƯỚNG MỚI PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC XÃ

Kết quả khảo sát toàn diện hợp tác xã năm 2008 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện cho thấy có hai xu hướng rõ rệt là:

1. Xu hướng phát triển tổ chức hợp tác xã phục vụ xã viên

Xu hướng thứ nhất là xu hướng nổi bật của phát triển tổ chức hợp tác xã phục vụ xã viên, bao gồm hai loại hình tổ chức hợp tác xã dịch vụ phục vụ xã viên và hợp tác xã của người lao động: tổ chức hợp tác xã dịch vụ phục vụ xã viên phát triển phổ biến ở lĩnh vực nông nghiệp (năm 2007 có 6.631 hợp tác xã với khoảng 5,3 triệu xã viên, cung cấp gần 68% tổng doanh số cho xã viên), trong lĩnh vực tín dụng (năm 2007 có 989 quỹ tín dụng nhân dân với khoảng gần 1 triệu xã viên, cung cấp khoảng 60% tổng dư nợ cho vay cho xã viên); trong lĩnh vực thương mại (năm 2007 có 767 hợp tác xã với khoảng 160 ngàn xã viên, cung cấp khoảng 50% tổng doanh thu cho xã viên); tổ chức hợp tác xã của người lao động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng (năm 2007 có 336 hợp tác xã trong tổng số 14.500 hợp tác xã, với 4.823 xã viên, tạo việc làm cho 3.351 xã viên - chiếm 69,5% tổng số lao động, đạt doanh thu tới 97,8% từ thị trường ngoài xã viên); trong lĩnh vực thương mại và giao thông vận tải có cả hai loại hình: dịch vụ phục vụ xã viên và của người lao động, Như vậy, số lượng hợp tác xã phục vụ xã viên (bao gồm hợp tác xã của người lao động) chiếm tương đối (khoảng 68%) trong tổng số hợp tác xã đang hoạt động. Trong số này có một số hợp tác xã đã đầu tư, kinh doanh ra bên ngoài cộng đồng xã viên, nhưng không phải là phổ biến và một số hợp tác xã chỉ sau một số ít năm đầu có lãi nay đã thua lỗ, phải đóng cửa, giải thể hoạt động đó (ví dụ: Xưởng may của Hợp tác xã Duy Sơn 2), mà nguyên nhân chính là không thể cạnh tranh được trên thị trường; quản lý hoạt động của hợp tác xã phục vụ xã viên khác hẳn với quản lý sản xuất, kinh doanh phục vụ bên ngoài thị trường xã viên. Nhưng, có một điểm chung xuyên suốt của tất cả các hợp tác xã thuộc xu hướng này là đều có hoạt động tạo ra sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã viên, làm nên bản chất riêng có của tổ chức hợp tác xã. 

2. Xu hướng phát triển hợp tác xã với bản chất của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp

Xu hướng thứ hai là mô hình tổ chức hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp giống với bản chất của tổ chức doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp: năm 2007 có 4.744 hợp tác xã với gần 1 triệu xã viên, nhưng cung cấp tới hơn 90% doanh thu cho thị trường và tạo việc làm cho chỉ 6% xã viên. Các hợp tác xã với bản chất doanh nghiệp này sẽ mang tính chất đích thực hợp tác xã nhiều hơn khi kết nạp ngày càng nhiều hơn người lao động trong hợp tác xã của mình để trở thành là đồng chủ sở hữu trong hợp tác xã hoặc thu hút ngày càng nhiều khách hàng.

Như vậy, khu vực hợp tác xã có nhiều xu hướng vận động đan xen phức tạp cần được nghiên cứu tổng kết để làm cơ sở vững chắc cho công tác hoạch định pháp luật, chính sách một cách phù hợp, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài.

Thực tế, hợp tác xã có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ: một số hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta vừa cung cấp dịch vụ phân bón, thuốc trừ sâu, thủy lợi,… cho thành viên, vừa cung cấp tín dụng nội bộ cho xã viên, tức tất cả các hoạt động này đều nhằm phục vụ thành viên và được phân loại là hợp tác xã phục vụ thành viên. Tuy nhiên, do đặc thù của hoạt động tín dụng nội bộ là loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Thông tư số 06 và 04 của Ngân hàng Nhà nước thì hợp tác xã phải hạch toán riêng phần tín dụng nội bộ và không được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà Nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Ở Hàn Quốc, Nhà nước cho phép hợp tác xã nông nghiệp được hoạt động tín dụng nhưng cũng yêu cầu hợp tác xã phải hạch toán riêng hoạt động tín dụng với hoạt động dịch vụ nông nghiệp. 

Hợp tác xã cũng có thể đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh ra bên ngoài cộng đồng xã viên bằng cách thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một xã viên theo Luật Doanh nghiệp nếu cộng đồng xã viên hợp tác xã nhất trí.

Nếu quan niệm bản chất tổ chức hợp tác xã theo xu hướng thứ nhất thì phải sửa đổi, bổ sung khung pháp luật và chính sách hiện hành để làm rõ hơn bản chất của tổ chức này, đồng thời định hướng cho các hợp tác xã hiện đang hoạt động theo xu hướng thứ hai tổ chức lại dần dần mang bản chất tổ chức hợp tác xã nhiều hơn. 

Kiến nghị lựa chọn xu hướng thứ nhất vì tổ chức hợp tác xã theo xu hướng này là phổ biến, có đặc trưng riêng khác hẳn với tổ chức doanh nghiệp, phù hợp với lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về hợp tác xã, phù hợp với chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã. 

Nếu quan niệm bản chất tổ chức hợp tác xã theo xu hướng thứ hai thì không cần thiết phải có Luật Hợp tác xã riêng, mà chỉ cần bổ sung một số quy định phù hợp vào Luật Doanh nghiệp hiện hành.

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003
1. Kết quả ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật hợp tác xã 

Luật hợp tác xã năm 2003 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 cùng các Nghị định, Thông tư, văn bản khác hướng dẫn thực hiện Luật đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, khá đồng bộ, cụ thể, thuận lợi cho hợp tác xã phát triển, bước đầu góp phần tạo bước chuyển biến trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mô hình tổ chức hợp tác xã, theo đó hợp tác xã trở thành mô hình liên kết sản xuất, tương trợ nhau để cùng phát triển, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường. Đã có 8 Nghị định của Chính phủ, 8 Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan được ban hành. 
Các địa phương đã tổ chức học tập quán triệt Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện, như phân công nhiệm vụ cho các cấp, các ngành một cách cụ thể, kiểm tra, đôn đốc và giám sát trong việc thực hiện Luật Hợp tác xã. Một số địa phương đã xây dựng và ban hành một số văn bản hướng dẫn phù hợp với địa phương mình; thành lập ban chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; hoặc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (giai đoạn 2006 - 2010) và hàng năm.

2. Kết quả triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã 

Kết quả triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003 cụ thể như sau: 

a) Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Theo báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Một số địa phương đã ban hành giải pháp riêng nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã của tỉnh mình phù hợp với khả năng và đặc điểm của địa phương; ban hành Nghị quyết, kế hoạch hành động để đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. 

Nhiều hợp tác xã chuẩn bị thành lập được phòng kinh tế huyện phối hợp với Liên minh hợp tác xã phổ biến Luật, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập. Liên minh hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tích cực tham mưu triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Hàng năm UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, từng bước đưa kế hoạch phát triển kinh tế tập thể vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh.

Tuy nhiên, các hợp tác xã chỉ mới được hưởng một số chính sách, như: thuê quyền sử dụng đất bãi bồi, vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm hoặc được hỗ trợ truyền nghề; vẫn chưa được thụ hưởng nhiều các chính sách khác như chuyển giao khoa học - công nghệ, vay vốn tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng, thông tin tiếp cận thị trường…

Các chính sách hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản do nhiều cơ quan ban hành tại nhiều thời điểm khác nhau nên hợp tác xã khó tiếp cận. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện các chính sách của Nhà nước chưa kịp thời, thiếu kiên quyết và đồng bộ, chưa nhất quán, chưa nghiêm, nhất là ở cấp địa phương; thiếu kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã và các chính sách phát triển hợp tác xã; chưa có hệ thống số liệu đầy đủ và tin cậy về hợp tác xã; công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể bị buông lỏng trong thời gian dài.

Nhiều hợp tác xã chưa nắm hết các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Kết quả cụ thể thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã:

- Công tác tuyên truyền:

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã cho các đối tượng khác nhau (cán bộ xã, phường, huyện,v.v..; cán bộ đoàn thể các cấp, cán bộ chủ chốt trong tỉnh, …) quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn phối hợp với liên minh hợp tác xã và UBND các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Hợp tác xã năm 2003, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho cán bộ, đảng viên cơ sở và nhân dân bước đầu hiểu rõ bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới, từ đó tự nguyện tham gia các tổ chức kinh tế tập thể.

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành tờ Thông tin kinh tế tập thể định kỳ 02 tháng/kỳ. Hàng tuần, hàng tháng các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình của tỉnh Đồng Nai có chuyên đề về kinh tế tập thể; giới thiệu các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động tốt, các gương điển hình nông dân sản xuất giỏi, người tốt việc tốt,…

- Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã:

UBND cấp tỉnh chỉ đạo liên minh hợp tác xã tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện vận động và tổ chức các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho các sáng lập viên xây dựng điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh, hoàn thiện các thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

Các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2003 cho các cá  nhân, tổ chức và các sáng lập viên hiểu rõ hơn vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, tổ chức hướng dẫn các sáng lập viên xây dựng điều lệ hợp tác xã, phương án sản xuất - kinh doanh và các thủ tục cần thiết để tiến hành hội nghị thành lập hợp tác xã; cán bộ nông nghiệp ở một số xã hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh cho các sáng lập viên sau khi tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã để giúp hợp tác xã sớm đi vào hoạt động. Tỉnh Tây Ninh căn cứ tình hình thực tế địa phương hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập kinh phí chuẩn bị văn kiện, tài liệu hội nghị, thuê hội trường,… để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã. 

Đa số sáng lập viên hợp tác xã đều được hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng trình tự, thủ tục thành lập mới hợp tác xã và được hỗ trợ theo Thông tư 66/TT-BTC. 

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng:

Hầu hết địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hợp tác xã theo Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã; mở một số lớp đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở các cấp huyện và tỉnh, giúp nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và các kiến thức cần thiết cho hợp tác xã; chủ động kết hợp nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương với nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã và xã viên hợp tác xã; Một số tỉnh giao liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác này. 

Một số địa phương đã thực hiện chính sách tăng cường cán bộ chuyên môn cho hợp tác xã, như tỉnh An Giang, năm 2001 có chủ trương thí điểm miễn học phí cho sinh viên Đại học An Giang theo các ngành kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp với điều kiện ra trường làm việc cho hợp tác xã tối thiểu 5 năm. Đến tháng 2/2003 có 232 sinh viên trường Đại học An Giang làm đơn tình nguyện sau khi ra trường về công tác tại hợp tác xã tối thiểu là 5 năm. 

Ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của Nhà nước, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ nguồn tài trợ quốc tế trong việc tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng. Đến cuối năm 2008, Liên minh hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh đã tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật hợp tác xã và về quản lý cho 6.894 cán bộ, nhân viên hợp tác xã; hỗ trợ trực tiếp cho 02 cán bộ có trình độ đại học làm việc cho 01 hợp tác xã nông nghiệp (ngoài hưởng lương từ hợp tác xã còn được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng/người).

Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, trước khi Nghị định 88/NĐ-CP được ban hành, đã dành phần ngân sách đáng kể hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã theo Đề án đào tạo 3 chức danh cho cán bộ quản lý hợp tác xã. Ngoài ra, các chi cục hợp tác xã - phát triển nông thôn, liên minh hợp tác xã các tỉnh còn tranh thủ các nguồn lực khác phục vụ cho mục tiêu này. Ví dụ, Nghệ An đầu tư cho chính sách đào tạo từ 5 - 8 tỷ đồng/năm, kinh phí  huy động từ nguồn khác 500 - 700 triệu đồng/năm, riêng năm 2008 đầu tư bằng ngân sách của tỉnh và nguồn xã hội hóa lên tới 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương, mới chỉ quan tâm đến đối tượng là cán bộ, xã viên hợp tác xã, chưa bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Hầu hết cán bộ ở các sở, ngành, cấp huyện chỉ kiêm nhiệm về kinh tế tập thể, không được bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiến thức về kinh tế tập thể.

-  Về chính sách đất đai:

Một số ít địa phương đã tạo điều kiện về mặt bằng giúp hợp tác xã xây dựng văn phòng, nhà xưởng và các cơ sở hạ tầng khác, thực hiện chính sách miễn giảm tiền thuê đất có thời hạn. UBND tỉnh một số địa phương đã chỉ đạo sở tài nguyên - môi trường phối hợp với liên minh hợp tác xã tỉnh rà soát, thống kê, hướng dẫn các thủ tục, đồng thời cấp quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã.

 Mặc dù đã có các quy định về ưu đãi đất đai đối với hợp tác xã (Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã,…), chính sách hỗ trợ đất đai cho các hợp tác xã khó khả thi. Do quỹ đất hạn chế, nhiều hợp tác xã chưa được hưởng những ưu đãi chính sách đất đai, chưa có trụ sở làm việc, phần lớn sử dụng nhà của chủ nhiệm hợp tác xã để làm trụ sở, hoặc phải thuê để làm nơi giao dịch và hoạt động. Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục cụ thể để thực hiện.

· Về chính sách tín dụng:

Chi nhánh Ngân hàng nhà nước các tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển do liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ngân hàng phát triển chủ trì, nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, nguồn vốn hỗ trợ phát triển khoa học của tỉnh.

Một số địa phương đã hoặc đang khẩn trương tiến hành thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có hợp tác xã nông nghiệp; mở rộng và thành lập mới các quỹ tín dụng nhân dân tạo thành một kênh tín dụng cho hợp tác xã,… ; đã ưu tiên dành nguồn kinh phí Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hỗ trợ hợp tác xã. 

Hàng năm, từ nguồn vốn 120 giải quyết việc làm, UBND tỉnh Ninh Thuận giao các sở, ngành và UBND cấp huyện xem xét cho các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; tăng giá trị tài sản làm vốn chung phục vụ sản xuất kinh doanh cho các hợp tác xã thông qua việc tiến hành thống kê, định giá lại những tài sản của các hợp tác xã trước đây, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, nhìn chung, các hợp tác xã rất khó vay vốn từ các tổ chức tín dụng do không có tài sản thế chấp; tình hình vay vốn của các tổ chức kinh tế tập thể chưa được cải thiện; các ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp mới chỉ cho một số ít hợp tác xã vay vốn với số lượng hạn chế

- Về chính sách thuế:

Cục thuế một số địa phương đã thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hợp tác xã có đủ điều kiện. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện chính sách miễn giảm thuế thu nhập, thuế môn bài theo quy định tại Nghị định 88/2005/NĐ-CP, Nghị định 164/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2003/TT-BTC, Thông tư 88/2004/TT-BTC; riêng hợp tác xã nông nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động dịch vụ trực tiếp phục vụ đời sống xã viên.

Tuy nhiên, nhìn chung, các tỉnh chưa quan tâm đầy đủ đến việc áp dụng việc miễn giảm thuế cho các đối tượng hợp tác xã hoạt động ở vùng sâu, vùng khó khăn. 

- Chính sách hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và khuyến công:

Hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…) chuyển giao cho các hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức kinh tế tập thể về công nghệ sinh học, giống mới, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; dịch vụ khuyến công, khuyến thương, khuyến ngư,… tác động tích cực đến việc đầu tư phát triển sản xuất- kinh doanh của hợp tác xã. 

Đồng Nai đã tích cực tổ chức tuyên truyền tập huấn, hội thảo khuyến công, khuyến nông; xây dựng thương hiệu rau an toàn; chuyển giao KH-KT nuôi trồng thuỷ sản, cây, con giống; hỗ trợ đề án sản xuất thử nấm mèo tại huyện Thống Nhất; đề án đầu tư lò sấy nông sản, hệ thống tưới phun và lưới chống côn trùng…; thực hiện đề án phát triển làng nghề mây tre lá, dệt thổ cẩm, gốm sứ, gỗ mỹ nghệ…Ninh Thuận xây dựng thương hiệu nho an toàn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp thị, tạo điều kiện cho các hợp tác xã nâng cao năng lực và hội nhập thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí nghiên cứu một số đề tài khoa học có liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Hội Nông dân thành phố phối hợp với Liên minh hợp tác xã mở các lớp khuyến nông, khuyến ngư cho các dự án nuôi bò sữa, nuôi tôm, trồng rau sạch,... Hợp tác xã rau an toàn Long Hoà, tỉnh Tiền Giang đã công bố 31 quy trình sản xuất rau an toàn, được đầu tư và chuyển giao kỹ thuật sản xuất trong nhà lưới, xây dựng 3 hệ thống tưới phun nước cho rau với diện tích 3.200m2; tổ chức điểm trình diễn rau an toàn với tổng diện tích 20 ha; hiện đang chuẩn bị xây dựng nhà sơ chế rau an toàn cho hợp tác xã…; tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân. Tỉnh đã chú trọng chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.

- Về hỗ trợ tiếp thị, mở rộng thị trường:

Một số Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh đã tạo điều kiện để hợp tác xã quảng bá thương hiệu, tìm đối tác thương mại, nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ, quản lý, và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức cho các hợp tác xã thăm quan học tập tìm kiếm thị trường đầu vào, đầu ra cho các sản phẩm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia các hội chợ thương mại trong tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Đồng Nai thường xuyên tổ chức, hướng dẫn cho hợp tác xã tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước từ Quỹ xúc tiến thương mại của tỉnh và của Trung ương. Thành phố Hồ Chí minh hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm “Sản phẩm làng nghề truyền thống và quà tặng Việt Nam” năm 2005, 2006 để quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề của hợp tác xã; cử cán bộ liên minh Hợp tác xã thành phố đi xúc tiến thương mại tại một số nước.

Tuy nhiên, các hợp tác xã hầu như chưa chủ động để được hưởng ưu đãi về hỗ trợ xúc tiến thương mại, đặc biệt là đăng ký thương hiệu và đăng ký sản phẩm thương mại, quảng bá tên hợp tác xã và các sản phẩm, dịch vụ lên mạng internet, tránh tranh chấp tên hợp tác xã và tên sản phẩm của hợp tác xã. 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội:

Một số tỉnh tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, theo đó hợp tác xã cũng được hưởng lợi khá lớn như: giao thông, trường học, trạm y  tế, nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường, thuỷ lợi kênh mương nội đồng,…

Tuy nhiên, các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã xây dựng chưa được hưởng ưu đãi của chính sách này; không được thông báo về ngân sách dự án chương trình quốc gia thực hiện trên địa bàn; không được ưu tiên mời thầu những dự án mà đối tượng hưởng lợi là cộng đồng (trường học, bệnh xá, trạm, trại…). Các cơ quan có thẩm quyền chưa chú ý giao cho hợp tác xã quản lý hoặc đấu thầu quyền khai thác, duy tu, sửa chữa các công trình.

b) Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã

Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã được một số địa phương đặc biệt chú trọng. Ở phần lớn các tỉnh, liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, vận động và hướng dẫn thành lập hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2003 có hiệu quả ở các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, môi trường, lĩnh vực khác.

Nhiều địa phương quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tư vấn kiến thức về hợp tác xã, đặc biệt thông qua phương tiện thông tin đại chúng, như báo, đài, và đạt kết quả tốt; tổ chức các lớp tập huấn; một số cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương phát hành định kỳ và đột xuất về kinh tế tập thể, hợp tác xã; liên minh hợp tác xã tỉnh công bố trang web, ra bản tin kinh tế hợp tác xã nhằm phổ biến, tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể, thông tin về xúc tiến thương mại, giới thiệu các mô hình mới và điển hình tiên tiến trong phong trào kinh tế tập thể của địa phương và các tỉnh lân cận, tư vấn về pháp luật, kinh doanh cho hợp tác xã.

Tuy nhiên, một số tỉnh uỷ, UBND tuy đã cụ thể hoá bằng các nghị quyết, đề án, chỉ thị, nhưng việc triển khai thực hiện chưa được quan tâm thích đáng. Một bộ phận cán bộ đảng viên, xã viên hợp tác xã nhận thức chưa đầy đủ về bản chất tổ chức hợp tác xã kiểu mới, về yêu cầu khách quan phát triển hợp tác xã trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; việc tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nội dung hình thức chưa hấp dẫn; khá nhiều người dân chưa hiểu biết Luật hợp tác xã; một số cán bộ ở địa phương quản lý nhà nước về hợp tác xã nhưng chưa nắm rõ nội dung Luật Hợp tác xã.

c) Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã

-  Tổ chức đăng ký kinh doanh:

Nhìn chung, hầu hết địa phương thực hiện đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003, Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh hợp tác xã được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ở quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (phòng tài chính kế hoạch trực thuộc UBND cấp huyện). Hợp tác xã có thể nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc huyện. Riêng việc đăng ký kinh doanh quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã chỉ thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Cùng với công tác đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã làm nhiệm vụ tham mưu cho UBND cấp huyện trong việc giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc các hợp tác xã không còn hoạt động hoặc tồn tại hình thức.

Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều thực hiện đăng ký kinh doanh ở hai cấp, nhưng phần lớn hợp tác xã lựa chọn đăng ký kinh doanh tại cấp huyện là phòng tài chính - kế hoạch huyện, thị trấn, thành phố nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Chỉ một số ít hợp tác xã thực hiện đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Nhìn chung, việc đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã thuận lợi. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện đã chủ động hướng dẫn đăng ký kinh doanh mới các hợp tác xã, thực hiện chuyển đổi đăng ký kinh doanh. Hầu hết các hợp tác xã được thành lập đúng quy trình thủ tục và thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành về hồ sơ, thủ tục áp dụng, trong đó có cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho thành lập mới, bổ sung, thay đổi nội dung hoạt động của các hợp tác xã. Thời gian đăng ký kinh doanh chỉ từ 1 - 2 ngày, đối với kinh doanh có điều kiện 2 - 3 ngày.

Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn hợp tác xã thực hiện đăng ký kinh doanh, hoạt động theo Luật 2003, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Tuy nhiên, tại một số địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh chưa thực hiện đúng quy định pháp luật. Nhiều cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (phòng Tài chính - kế hoạch) yêu cầu hợp tác xã phải có thêm các giấy tờ khác ngoài ngoài quy định pháp luật, như: phương án sản xuất kinh doanh, giấy xác nhận trụ sở, danh sách xã viên, thông báo về việc thành lập hợp tác xã, quyết định của cấp xã về thành lập hợp tác xã; có nơi huyện ra quyết định thành lập hợp tác xã rồi mới cấp đăng ký kinh doanh.

Một vài địa phương chưa có sự thống nhất ở cấp huyện về người có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh: có huyện giao Trưởng phòng Nông nghiệp ký, có huyện giao Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch ký.

Ở phần lớn các tỉnh, thành phố, việc theo dõi, quản lý nhà nước sau đăng ký kinh doanh chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, như: xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cung cấp thông tin về hợp tác xã, kiểm tra hợp tác xã theo nội dung đăng ký kinh doanh.

- Hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã:

Thực hiện Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2003, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc phổ biến các văn bản, quy định của Trung ương và của địa phương về hướng dẫn xây dựng điều lệ và trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã mới thành lập và sửa đổi điều lệ theo  quy định của Luật hợp tác xã năm 2003 cho các hợp tác xã được thành lập trước đó.

Việc phổ biến, hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã thường do phòng kinh tế hoặc phòng chuyên ngành cấp huyện, hoặc liên minh hợp tác xã cấp tỉnh thực hiện.

Tại nhiều tỉnh, liên minh hợp tác xã đã triển khai tập huấn tuyên truyền về Luật hợp tác xã và hướng dẫn trực tiếp các sáng lập viên các hợp tác xã trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ. 

Quỹ tín dụng nhân dân, ngoài việc tuân theo những nội dung chung phù hợp với Luật hợp tác xã 2003, còn phải tuân theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có những điều khoản mang tính bắt buộc mà đại hội xã viên và tổ chức tín dụng chưa đồng tình như: hình thức bầu phải bắt buộc bỏ phiếu kín, phân phối lợi nhuận không vượt quá trần cho vay bình quân trong năm, quỹ không chia, …

Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã theo quy định được niêm yết công khai, cấp phát miễn phí tại bộ phận một cửa của các cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều lệ mẫu rõ ràng, dễ hiểu và có hướng dẫn mở cho hợp tác xã xây dựng những điều khoản phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hợp tác xã. 

Sau 5 năm triển khai Luật hợp tác xã, phần lớn hợp tác xã đang hoạt động đã xây dựng điều lệ mới theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2003.

Tuy nhiên, tại một số tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại trong hướng dẫn xây dựng điều lệ; nhiều hợp tác xã không thực hiện xây dựng điều lệ theo đúng quy định của Luật hợp tác xã năm 2003, như: vốn điều lệ không thể hiện đúng với đăng ký kinh doanh, có sáng lập viên hợp tác xã mới thành lập có số vốn góp trên 30% tổng vốn điều lệ; vẫn còn tình trạng xã viên không góp vốn và có huyện cấp đăng ký kinh doanh mà cả bố, con đều là thành viên ban quản trị của cùng một hợp tác xã.

-  Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan:

Theo báo cáo, phần lớn UBND các tỉnh chú trọng và giao sở kế hoạch và đầu tư; các sở chuyên ngành, các phòng nghiệp vụ của cấp huyện, UBND các huyện, thành phố và liên minh hợp tác xã cấp tỉnh tiến hành thường xuyên, định kỳ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan, tập trung vào các nội dung: xây dựng và sửa đổi điều lệ hợp tác xã, thực hiện điều lệ hợp tác xã; tổ chức đại hội xã viên; quản lý tài chính hợp tác xã, vốn điều lệ, nộp thuế cho Nhà nước, nhằm: đánh giá mặt làm được, chưa làm được và đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện Luật tốt hơn; uốn nắn các sai sót, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn (thuộc sở Nông nghiệp và PTNT) Hải Dương phối hợp với các huyện, thành phố hàng năm tổ chức hai đợt kiểm tra việc thực hiện Luật hợp tác xã 2003 của các hợp tác xã nông nghiệp về việc: xã viên góp vốn điều lệ; tổ chức đại hội xã viên; sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với hợp tác xã thành lập trước khi Luật hợp tác xã năm 2003 có hiệu lực và kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán của hợp tác xã.

Tuy nhiên, nhìn chung, công tác giám sát, kiểm tra thi hành Luật chưa được triển khai toàn diện, chủ yếu chỉ mới tập trung vào sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ, quyết toán tài chính hàng năm, tổ chức đại hội xã viên, xử lý giải thể hợp tác xã, nhưng cũng chưa chặt chẽ, triệt để. Một số tỉnh buông lỏng việc kiểm tra, giám sát thực hiện Luật hợp tác xã và chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hoặc nếu tiến hành thì mang tính đối phó.
Tại nhiều hợp tác xã, xã viên không góp vốn điều lệ, nhiều xã viên quá thời hạn quy định không góp vốn và không có tư cách xã viên; việc sửa đổi bổ sung điều lệ các hợp tác xã thành lập trước khi có Luật hợp tác xã năm 2003 còn chậm; nhiều hợp tác xã không tổ chức đại hội xã viên. Việc giải thể các hợp tác xã tuy thực hiện đúng thủ tục, nhưng tiến trình chậm, gặp khó khăn về thủ tục vì không tổ chức được hội nghị xã viên do không còn xã viên. Một số hợp tác xã chuyển đổi đến nay vẫn chưa xác định xã viên và vốn góp. Vẫn còn một số hợp tác xã thành lập trước Luật hợp tác xã năm 2003 chưa thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hợp tác xã theo quy định của Nghị định 77/2005/NĐ-CP. Việc giải thể hợp tác xã còn lúng túng, nhất là trong giải quyết nợ tồn đọng. 

Hoạt động của ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã nói chung chưa thực hiện đúng, đủ các quy định về nhiệm vụ theo điều lệ, quy định của Luật Hợp tác xã chủ yếu do năng lực, trình độ yếu. Hiệu quả hoạt động của các ban kiểm soát hợp tác xã chưa cao. Ban quản trị và chủ nhiệm nhiều hợp tác xã không chủ động và chưa tích cực trong hoạt động. Xã viên nhiều hợp tác xã chưa ý thức được đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của mình trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện Luật Hợp tác xã.

-  Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về hợp tác xã:

Hầu hết các tỉnh báo cáo có ít vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến Luật Hợp tác xã. Các tranh chấp, khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, hợp đồng kinh tế, chính sách thuế, vận chuyển theo tuyến, nghi ngờ tiêu cực trong quản lý hợp tác xã, thiếu dân chủ trong quản lý hợp tác xã, sử dụng vốn không đúng mục đích gây thiệt hại tài chính cho hợp tác xã, tình hình thu nộp và xử lý tài chính trong hợp tác xã; định mức kinh tế, kỹ thuật khâu dịch vụ thuỷ nông ở một số hợp tác xã nông nghiệp. Nổi bật lên là vấn đề về tài sản chung của hợp tác xã. Ví dụ, theo quy định của Chính phủ về việc bàn giao lưới điện nông thôn của hợp tác xã cho ngành điện quản lý, nhưng chưa có quy định xử lý hợp lý đối với tài sản hợp tác xã đã huy động vốn của xã viên và vốn tự có của hợp tác xã đầu tư.

Nhìn chung, các khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Các ngành, các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp hoà giải, xử lý triệt để các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về hợp tác xã theo đúng quy định Luật Hợp tác xã năm 2003 và các quy định pháp luật khác liên quan. Nhờ làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra và có giải pháp tích cực xử lý các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hợp tác xã có xảy ra, nhưng không đáng kể và không kéo dài. Đặc biệt, các ngành, các cấp, nhất là cấp xã chú trọng quan tâm hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp, đã tích cực hỗ trợ hợp tác xã trong thu hồi nợ, hỗ trợ nông dân giải quyết tranh chấp trong hiệp thương giá dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ban kiểm soát một số hợp tác xã chủ động phối hợp cùng ban quản trị đề ra chương trình, nhiệm vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, giải quyết các mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ hợp tác xã; kiểm tra giám sát việc thực hiện điều lệ, nội quy hợp tác xã. Một số vụ việc được liên minh hợp tác xã tỉnh là cơ quan đại diện bảo vệ quyền và  lợi ích của các hợp tác xã đề xuất với ngành chức năng giải quyết kịp thời. 

Tuy nhiên, ở một số địa phương, cấp uỷ Đảng, các cơ quan chính quyền, nhất là cấp xã, một mặt chưa thực sự quan tâm giúp đỡ hợp tác xã; mặt khác còn có biểu hiện can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của hợp tác xã, trong đó có vi phạm tới sự tự nguyện trong vận động thành lập hợp tác xã mới.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 

UBND một số tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình, nắm bắt những khó khăn, yếu kém của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác; phần lớn các tỉnh đã xây dựng kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và hàng năm về phát triển kinh tế tập thể. 

Triển khai Chỉ thị số 20 Ban bí thư (Khoá X) về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13 Hội nghị BCH TW 5 (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các sở, ngành, huyện uỷ, thành uỷ, UBND các huyện, thành phố thuộc một số tỉnh đã đề ra chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện ở từng cấp. 

Tuy nhiên, nhiều tỉnh chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển kinh tế tập thể, hoặc xây dựng kế hoạch còn sơ sài, hoặc chưa đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương mình. 

Phần thứ hai

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ

I. KẾT QUẢ TỔNG HỢP Ý KIẾN TỪ CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003

1. Về định nghĩa hợp tác xã 

- Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã, theo đó định nghĩa về hợp tác xã phải phù hợp với định nghĩa đã được tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Liên minh hợp tác xã Quốc tế (ICA) khuyến cáo, phải nêu được các giá trị, nguyên tắc của hợp tác xã. 

- Có ý kiến đề nghị làm rõ mục tiêu của hợp tác xã là: “giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ xã viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; không vì lợi nhuận nhưng vẫn đủ bù đắp chi phí và có một phần lợi nhuận nhất định.” 

- Phần lớn địa phương đề nghị bỏ cụm từ “hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp” để khẳng định hợp tác xã hoàn toàn khác với doanh nghiệp, tránh những cách hiểu chưa đúng về bản chất, giá trị, nguyên tắc của hợp tác xã. 

- Nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ nội dung “góp sức” trong định nghĩa về hợp tác xã đã được quy định trong Luật, nhất là đối với các đối tượng công chức và pháp nhân, vì công chức và pháp nhân có thể là xã viên hợp tác xã nhưng chỉ có thể góp vốn không thể góp sức vào hợp tác xã.

2. Về quyền, nghĩa vụ và nguyên tắc tổ chức hợp tác xã

- Có ý kiến đề nghị: nên tách quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã thành một chương riêng trước chương về xã viên trong Luật Hợp tác xã; sửa khoản 2 điều 7 Luật Hợp tác xã như sau: Hợp tác xã phải “có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản thường kỳ theo mùa vụ, năm đối với hợp tác xã nông nghiệp và báo cáo quý, 6 tháng và năm đối với hợp tác xã phi nông nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước và liên minh hợp tác xã tỉnh”; bổ sung tại khoản 5 điều 7 Luật hợp tác xã, theo đó trưởng ban quản trị hoặc chủ nhiệm hợp tác xã cùng chịu trách nhiệm với hợp tác xã trong quá trình quản lý điều hành hợp tác xã.

- Ý kiến khác đề nghị sửa khoản 4 Điều 3 Nghị định 177/2004/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề thành: “Ngoài ban chủ nhiệm hợp tác xã thì các chức danh quan trọng trong hợp tác xã như cấp trưởng phó phòng trong hợp tác xã và được Ban chủ nhiệm bổ nhiệm mà có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã đó được phép kinh doanh các ngành nghề có chứng chỉ hành nghề”.
3. Về điều lệ, nội quy, quy chế của hợp tác xã

- Về điều lệ hợp tác xã: Các tỉnh ở Tây Nguyên đề nghị trong điều lệ của hợp tác xã cần phải ghi rõ mô hình hoạt động (có thể theo một trong 3 mô hình: dịch vụ; sản xuất tập trung hoặc dịch vụ và sản xuất tập trung). Từ đó, Chính phủ ban hành điều lệ mẫu theo từng mô hình do mỗi mô hình đều có tính đặc thù riêng. Đối với các hợp tác xã chuyển đổi, phải có điều lệ riêng, hàng năm nếu có thay đổi phải chỉnh sửa bổ sung điều lệ hợp tác xã như hợp tác xã mới thành lập.

Tuy nhiên, kiến nghị này là không hợp lý vì hợp tác xã là tổ chức tự chủ của thành viên như các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác, có các hình thức tổ chức hoạt động cụ thể rất đa dạng. Do vậy, Chính phủ không thể quy định điều lệ mẫu cho từng mô hình. Mặt khác, cũng không thể quy định trong Luật 3 mô hình (dịch vụ; sản xuất tập trung hoặc dịch vụ và sản xuất tập trung), vì cách phân loại này không dựa trên những nội dung cơ bản quy định bản chất của một tổ chức (mục tiêu, quan hệ sở hữu, phân phối, quản lý); 3 mô hình này thực chất chỉ là những hình thức tổ chức hoạt động cụ thể của hợp tác xã.

- Về nội quy, quy chế của hợp tác xã, do năng lực và trình độ của bộ máy quản lý và điều hành hợp tác xã còn yếu, có ý kiến đề nghị Chính phủ có văn bản dưới luật ban hành mẫu hướng dẫn cho các hợp tác xã. Thực tế, Chính phủ đã ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã, trong đó hướng dẫn các nội dung chủ yếu mà các thành viên hợp tác xã cần thỏa thuận. Hợp tác xã là tổ chức tự chủ của các thành viên, vì vậy các thành viên phải tự thỏa thuận những vấn đề cụ thể liên quan đến quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích của chính mình và của hợp tác xã.

4. Về thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã

4.1 Sáng lập viên

 Có ý kiến đề nghị cần quy định chi tiết hơn về sáng lập viên hợp tác xã như: điều kiện trở thành sáng lập viên; quyền và nghĩa vụ của sáng lập viên trước và sau khi hợp tác xã được thành lập; số lượng thành viên tối thiểu và tối đa của ban sáng lập hợp tác xã; kiến nghị bỏ quy định tại khoản 2 điều 10 của Luật Hợp tác xã về việc báo cáo bằng văn bản nơi đặt trụ sở; sáng lập viên chỉ cần thông báo chính quyền địa phương, không phải xin phép nhằm giảm bớt các thủ tục rườm rà trong việc thành lập hợp tác xã.
4.2 Hội nghị thành lập hợp tác xã

- Có ý kiến cho rằng cần bổ sung tại khoản 1, Điều 11 Luật hợp tác xã: thành phần tham gia hội nghị “mời đại diện chính quyền nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính cùng dự và đồng chủ trì ”. 

Ý kiến này là không hợp lý, vì hợp tác xã là tổ chức tự chủ, bình đẳng với các loại hình tổ chức kinh tế khác. Việc mời đại diện chính quyền nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính là quyền của hợp tác xã, không bắt buộc, càng không thể quy định “đồng chủ trì”.

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định về số lượng xã viên tối thiểu khi thành lập hợp tác xã, từ 7 xã viên trở lên, nay nên là từ 15 trở lên, vì số lượng tối thiểu 7 xã viên là quá ít, chỉ đủ tham gia bộ máy quản lý và điều hành hợp tác xã. 

- Ý kiến khác đề nghị sửa Điểm 3b Điều 11 Luật hợp tác xã: “thông qua điều lệ, nội quy hợp tác xã” thành “thông qua điều lệ, vốn góp của mỗi xã viên, nội quy hợp tác xã”.

4.3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điểm a, khoản 2 Điều 15 Luật hợp tác xã quy định thời hạn 15 ngày để xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã là quá dài, nên giảm xuống còn 05 ngày, hoặc không cần ghi rõ thời hạn cấp đăng ký kinh doanh mà ghi theo quy định hiện hành về cấp đăng ký kinh doanh, vì hiện nay thời hạn xem xét cấp đăng ký kinh doanh chỉ còn 3 - 5 ngày (theo Thông tư liên lịch số 05/2008/TTLT-BKH-BCA-TCT). 

4.4 Chi nhánh, văn phòng đại diện và doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã

Bổ sung quy định về doanh nghiệp thành lập trực thuộc hợp tác xã.

4.5 Nơi đăng ký kinh doanh

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 177/2004/NĐ-CP về việc các hợp tác xã được tự chọn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/hoặc cấp huyện, mà chỉ quy định đăng ký kinh doanh tại một cấp.

- Ý kiến khác đề nghị sửa thành: “Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính), liên hiệp hợp tác xã và các hợp tác xã đặc biệt (do Chính phủ quy định cụ thể) nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư”.
5. Về xã viên hợp tác xã

5.1 Điều kiện trở thành xã viên

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định xã viên là người “góp sức”, chỉ quy định xã viên là người “góp vốn” để dễ kiểm soát (do quy định góp sức là trừu tượng, khó xác định). 

Kiến nghị này có phần xác đáng ở chỗ cần xem xét lại quy định về nội dung “góp sức” trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ quy định xã viên là người góp vốn, thì hợp tác xã là doanh nghiệp, vì vậy cần làm rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã, nhất là sự khác biệt với tổ chức doanh nghiệp.

- Có ý kiến đề nghị phải quy định rõ hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của xã viên khi tham gia hợp tác xã, vào hợp tác xã là nhằm mục đích hợp tác, phát huy sức mạnh tập thể để làm các dịch vụ và phục vụ lợi ích tập thể trong cộng đồng xã viên.

Ý kiến khác cho rằng cần sửa đổi, bổ sung điều kiện trở thành xã viên trong Luật như: “cán bộ công chức tham gia xã viên ở một số lĩnh vực không cần phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan” để tăng thêm nguồn huy động xã viên. 

Điều này cho thấy cần làm rõ hơn bản chất của tổ chức hợp tác xã với nguyên tắc “mở” và nguyên tắc phục vụ xã viên của hợp tác xã.

5.2 Quyền của xã viên

Có ý kiến đề nghị bổ sung Điều 18 Luật hợp tác xã: “các quyền khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã”, để các hợp tác xã xét thấy cần thiết thì quy định thêm.

5.3 Nghĩa vụ của xã viên

- Có ý kiến đề nghị bổ sung Điều 19 Luật hợp tác xã: “các nghĩa vụ khác theo quy định của từng hợp tác xã”, để các hợp tác xã xét thấy cần thiết thì quy định thêm.

- Có ý kiến đề nghị nâng mức vốn góp tối đa của xã viên vượt quá 30% vốn Điều lệ của hợp tác xã. Có thể nâng lên thành 40% để thu hút những xã viên có khả năng tham gia, hoặc để tỷ lệ vốn góp do đại hội xã viên quyết định nhưng không được vượt mức quy định của doanh nghiệp. 

Lưu ý kiến nghị này, vì hợp tác xã là tổ chức đối nhân, huy động vốn thông qua huy động nhiều xã viên tham gia. Nếu không hạn chế mức vốn góp thì hợp tác xã dễ trở thành tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không áp dụng được các nguyên tắc hợp tác xã, nhất là nguyên tắc quản lý dân chủ “mỗi người một phiếu” và dễ bị lệ thuộc vào một hoặc một số người góp vốn lớn.

- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh Điểm 5 Điều 19 Luật hợp tác xã như sau: “trong phạm vi vốn góp của mình, cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ, rủi ro, thiệt hại, các khoản lỗ của hợp tác xã phát sinh từ khi tham gia hợp tác xã (xã viên vào trước hoặc sau, vào hợp tác xã tại thời điểm nào thì chịu trách nhiệm tại thời điểm đó)”.

- Có ý kiến nên quy định cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc góp vốn thực tế của xã viên, thành viên khi tham gia hợp tác xã.

5.4 Chấm dứt tư cách xã viên

- Về chấm dứt tư cách xã viên, có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp “Xã viên vắng mặt trong hợp tác xã hoặc chuyển sang làm nghề khác mà không tham gia hoạt động của hợp tác xã từ 6 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng”.

- Đối với hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi, nên bổ sung quy định về các trường hợp xã viên nợ hợp tác xã hơn mức đóng góp đương nhiên bị xoá tư cách xã viên; bổ sung quy định về hình thức xử lý đối với các xã viên cố tình nợ để chiếm dụng vốn hợp tác xã.

- Điểm a, Khoản 1 Điều 20 Luật hợp tác xã 2003 quy định về việc chấm dứt tư cách xã viên là trùng với điểm b, c, d khoản 11 Điều 18, nhưng cách giải quyết quyền lợi thì không giống nhau, gây mâu thuẫn khi thực hiện.

6. Về tổ chức và quản lý hợp tác xã

- Về đại hội xã viên, có ý kiến đề nghị bổ sung “Đại hội nhiệm kỳ tối thiểu 2 năm, tối đa 5 năm và nhiệm kỳ ban quản trị theo nhiệm kỳ đại hội”.

- Một số ý kiến khác đề nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 11 Nghị định 177/2004/NĐ-CP thành: “Tỷ lệ đại biểu dự đại hội do Điều lệ hợp tác xã quy định”, sẽ phù hợp hơn vì quy định không thấp hơn 20% là không khả thi.

7. Về ban quản trị, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban quản trị hợp tác xã, bộ máy hợp tác xã

7.1 Ban quản trị hợp tác xã

- Có ý kiến đề nghị nên quy định số lượng thành viên ban quản trị là số lẻ, quy định nhiệm kỳ của ban quản trị là 03 năm.

- Ý kiến khác đề nghị cần quy định rõ về tên gọi của bộ máy điều hành, vì bộ máy quản lý thuộc thẩm quyền của ban quản trị, còn bộ máy điều hành thuộc thẩm quyền của chủ nhiệm.

7.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban quản trị hợp tác xã

- Có ý kiến đề nghị nên có quy định về tiêu chuẩn cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và 3 chức danh trong hợp tác xã. Thành viên ban quản trị phải là xã viên, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã, có tâm huyết với hoạt động của hợp tác xã, có bản lĩnh, và được xã viên tín nhiệm, ngoài ra cần có thêm tiêu chuẩn về tỷ lệ vốn góp, độ tuổi tối đa. 

Dự thảo Luật sửa đổi sắp tới chỉ quy định cơ bản chung về tiêu chuẩn thành viên ban quản trị hợp tác xã, như: là xã viên hợp tác xã, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã, có nhiều tâm huyết với hoạt động của hợp tác xã, có bản lĩnh, và được xã viên tín nhiệm, trong đó sự tín nhiệm của xã viên là quan trọng nhất; các tiêu chuẩn cụ thể về tỷ lệ vốn góp, độ tuổi tối đa và tiêu chuẩn khác do xã viên hợp tác xã thỏa thuận trong điều lệ; hợp tác xã là tổ chức tự chủ của người dân, do xã viên quyết định mọi vấn đề của tổ chức mình, trong đó có vấn đề cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ hợp tác xã.

- Một số ý kiến khác cho rằng tại Khoản 2 Điều 26 Luật hợp tác xã 2003 nên bỏ từ “ruột”trong những mối quan hệ đã liệt kê (cha con, anh chị em...), vì xã viên hợp tác xã có quan hệ dù ruột hay nuôi thì cũng rất sâu đậm, có thể ảnh hướng lớn tới công việc. Nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng quan hệ ruột thịt không quan trọng nếu họ có cuộc sống riêng, độc lập với nhau, không chung hộ khẩu. 
8. Về chủ nhiệm hợp tác xã

- Có kiến nghị nêu lên, chủ nhiệm hợp tác xã phải đạt được chuẩn trình độ, như phải có trình độ học vấn tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý kinh tế mới có đủ điều kiện về trình độ quản lý điều hành hợp tác xã. 

Tuy nhiên, việc lựa chọn, thuê chủ nhiệm với các tiêu chuẩn, điều kiện nhất định là vấn đề của hợp tác xã, xã viên hợp tác xã và trên cơ sở thị trường lao động. Tiêu chuẩn chủ nhiệm hợp tác xã không thuộc phạm trù quy định pháp luật cơ bản về tổ chức hợp tác xã, mà do điều lệ hợp tác xã quy định.

- Có kiến nghị đổi cụm từ chỉ chức danh “chủ nhiệm” hợp tác xã thành “giám đốc” hợp tác xã.

9. Về ban kiểm soát, quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát

9.1 Ban kiểm soát

Một số ý kiến cho rằng, khoản 3 Điều 29 Luật hợp tác xã 2003 quy định “Tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát như tiêu chuẩn thành viên ban quản trị” là không cần thiết; cần bổ sung quy định có liên quan đến quan hệ gia đình của thành viên ban kiểm soát tương tự như quy định đối với thành viên ban quản trị.

9.2 Quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát

Khoản 4 Điều 30 Luật hợp tác xã 2003 quy định quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát: “Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công việc của hợp tác xã; giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Điều lệ hợp tác xã”, đề nghị sửa lại là “cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, có xem xét đến điều lệ của hợp tác xã”.

10. Về vốn góp và trích lập quỹ của hợp tác xã

10.1 Vốn góp xã viên

- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật hợp tác xã sửa đổi nên bổ sung quy định cụ thể về chuyển nhượng vốn góp của xã viên hợp tác xã. 

- Ý kiến khác kiến nghị, Điều 31 Luật hợp tác xã 2003 nên bổ sung quy định: ngoài vốn góp, xã viên mới phải đóng thêm một khoản quỹ tương ứng với phần vốn góp tại thời điểm góp vốn, bởi vì trong phân chia lợi nhuận, xã viên cũ đã dành một phần lợi nhuận của mình để xây dựng các quỹ hợp tác xã. Xã viên mới chưa góp quỹ, chỉ mới góp vốn mà được hưởng lợi từ quỹ của hợp tác xã là không phù hợp. 

Dự thảo Luật sửa đổi sắp tới cần cân nhắc quy định về vốn góp đối với xã viên kết nạp mới, hoặc để điều lệ hợp tác xã quy định.
10.2 Huy động vốn

Cần nghiên cứu bổ sung các hình thức huy động vốn khác cho các hợp tác xã.

10.3 Vốn hoạt động của hợp tác xã

Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 Điều 16 Nghị định 177/2004/NĐ-CP về “Vốn hoạt động của hợp tác xã” như sau:

+ Vốn sở hữu của hợp tác xã được hình thành từ vốn góp của xã viên, vốn tích luỹ từ kết quả sản xuất kinh doanh, các quỹ nhàn rỗi của hợp tác xã, các khoản vốn trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, quà biếu tặng.

+ Vốn huy động là vốn vay các tổ chức tài chính, ngân hàng; các khoản chiếm dụng và các khoản vốn huy động hợp pháp khác”.

Từ đó giúp hợp tác xã phân biệt rõ nguồn hình thành vốn hoạt động để có chế độ quản lý, sử dụng phù hợp và cơ chế xử lý vốn, tài sản khi xã viên ra khỏi hợp tác xã hoặc giải thể hợp tác xã.

10.4 Quỹ hợp tác xã 

Có kiến nghị cần quy định bắt buộc hợp tác xã trích lợi nhuận sau thuế vào 4 quỹ cơ bản của hợp tác xã: Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (tỷ lệ trích lập quỹ cao để tích luỹ phát triển về sau), Quỹ dự phòng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng. 

Kiến nghị này cần được nghiên cứu thêm vì liên quan đến bản chất tổ chức hợp tác xã, Luật chỉ nên quy định về hai quỹ: phát triển sản xuất và dự phòng; các quỹ khác nên để điều lệ hợp tác xã quy định.

11. Về phân phối lãi, xử lý các khoản lỗ

- Một số kiến nghị nêu lên: hợp tác xã là tổ chức đặc thù, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho xã viên, lợi nhuận không cao, vì vậy Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể về việc phân phối lợi nhuận cho xã viên. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại, nên bỏ quy định phân phối lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, chỉ nên quy định phân phối lãi theo vốn góp, còn mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã nên để các hợp tác xã quy định cơ chế giá dịch vụ đối với xã viên sử dụng nhiều dịch vụ của hợp tác xã. 

Các kiến nghị này thể hiện nhận thức chưa đúng và thống nhất về bản chất tổ chức hợp tác xã, đồng thời thấy rõ bất cập trong quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003 về bản chất tổ chức hợp tác xã. Đặc điểm mang tính bản chất của tổ chức hợp tác xã là xã viên sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, vì vậy lợi ích của hợp tác xã phân phối cho xã viên phải chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ và nên để điều lệ hợp tác xã quy định. Giá dịch vụ cũng là một phương thức phân phối lợi ích của hợp tác xã nhưng phải theo nguyên tắc thị trường, giá như nhau đối với mọi xã viện hợp tác xã, cũng như quyền quyết định thuộc về cộng đồng xã viên hợp tác xã.

- Một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đề nghị sửa khoản 1 Điều 37 như sau: “Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi của hợp tác xã được phân phối như sau:

a. Trả bù các khoản lỗ của năm trước (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế;

b. Trích lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của hợp tác xã;

c. Trừ các khoản do vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của hợp tác xã (nếu có)

d. Trả lợi tức cho nhà đầu tư tham gia liên doanh với hợp tác xã (nếu có)

e. Chia lãi cho xã viên theo vốn góp, công sức đóng góp của xã viên.”

Kiến nghị này chia lãi theo “công sức đóng góp của xã viên” là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, vì chi trả cho “công sức đóng góp của xã viên” thuộc về chi phí hoạt động của hợp tác xã, không phải từ lãi.

12. Về tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã

12.1 Giải thể hợp tác xã

- Có ý kiến cho rằng, quy định của Luật hợp tác xã 2003 về giải thể hợp tác xã là quá phức tạp, nhất là trong điều kiện hiện nay, các hợp tác xã thuộc trường hợp giải thể bắt buộc thì tài sản, vốn của hợp tác xã không còn gì, xã viên cũng không còn,… Vì vậy, nên áp dụng quy định giải thể bắt buộc do hợp tác xã tự chịu trách nhiệm, tự thực hiện tương tự như quy định đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các hợp tác xã, các xã viên cũng như đối tác trước khi tham gia quan hệ với hợp tác xã.

- Ý kiến khác kiến nghị, cần có hướng dẫn cụ thể về việc giải thể bắt buộc đối với các hợp tác xã chưa chuyển đổi. Hiện nay tuy đã có hướng dẫn, nhưng rất khó thực hiện vì thủ tục phức tạp, phải lập hội đồng, mất nhiều thời gian.

12.2 Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã khi giải thể 

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 Điều 36 Luật hợp tác xã 2003 như sau: “Khi giải thể, hợp tác xã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý cơ sở hạ tầng phục vụ chung cho cộng đồng được hình thành từ vốn tài trợ của Nhà nước; trường hợp cơ sở hạ tầng được hình thành từ vốn tài trợ của Nhà nước và vốn sở hữu của hợp tác xã thì chính quyền địa phương thanh toán cho hợp tác xã giá trị còn lại của tài sản được hình thành từ nguồn vốn sở hữu của hợp tác xã, công sức xã viên. Đối với vốn và tài sản chung của hợp tác xã được hình thành từ nguồn vốn và công sức của xã viên, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì do Đại hội xã viên quyết định”.

- Ý kiến khác cho rằng, quy định về tài sản không chia là không phù hợp với bản chất hợp tác xã, không khả thi và không cần thiết. Hơn nữa những tài sản thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ hình thành đã được quy định là tài sản không được cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng và tất nhiên là không được chia. Hơn nữa, quy định về tài sản chung, tài sản sở hữu của hợp tác xã hiện nay là không rõ ràng, khó khăn trong việc hạch toán hiệu quả và chủ động sản xuất kinh doanh. Đề nghị bỏ quy định về tài sản chung không chia của hợp tác xã.

Các kiến nghị này cần được nghiên cứu kỹ hơn vì liên quan đến bản chất tổ chức hợp tác xã.

12.3 Chuyển thể hợp tác xã

Đề nghị bổ sung cơ chế chính sách chuyển đổi hợp tác xã sang mô hình tổ chức doanh nghiệp và ngược lại.

13. Về liên hiệp hợp tác xã 

- Có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng thành viên liên hiệp hợp tác xã. Luật hiện hành quy định: Liên hiệp hợp tác xã được thành lập “… nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã thành viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham gia”. Điều này khó có thể thực hiện đối với tự thân liên hiệp hợp tác xã và càng khó hơn cho các hợp tác xã thành viên, nếu không có sự trợ lực từ các tổ chức kinh tế có tiềm năng khác. Luật hợp tác xã cần sửa đổi theo hướng cho phép liên hiệp hợp tác xã kết nạp thêm các thành viên khác không phải là hợp tác xã, các thành viên này phải có năng lực kinh tế thực sự. Có thể quy định khống chế số lượng thành viên này thấp hơn các thành viên là hợp tác xã trong liên hiệp hợp tác xã (thành viên là các hợp tác xã chiếm tỷ lệ 75%, các tổ chức kinh tế khác chiếm 25% tổng số thành viên liên hiệp hợp tác xã). 

Kiến nghị này cũng cho thấy nhận thức chưa rõ và chưa thống nhất về bản chất của tổ chức hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Liên hiệp hợp tác xã thực chất là hợp tác xã của các hợp tác xã khi các thành viên là pháp nhân hợp tác xã. Theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003, pháp nhân là hợp tác xã và không phải hợp tác xã có thể tham gia hợp tác xã nếu có mục tiêu phù hợp tổ chức hợp tác xã mà mình tham gia.

- Ý kiến khác đề nghị sửa khoản 2 Điều 22 Nghị định 177/2004/NĐ-CP là: “Liên hiệp hợp tác xã phải có từ 3 hợp tác xã trở lên” thay vì 4 hợp tác xã. Việc này giúp cho nhiều liên hiệp hợp tác xã được hình thành hơn, tạo thêm nhiều đầu mối hỗ trợ, giúp đỡ cho các hợp tác xã phát triển bền vững. Nên mở rộng đối tượng tham gia liên hiệp hợp tác xã (cả thể nhân và pháp nhân).

14. Về Liên minh hợp tác xã

- Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 Điều 45, Luật hợp tác xã 2003 như sau: “Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế” thành “Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo các ngành kinh tế”.

- Ý kiến khác đề nghị cần nghiên cứu làm rõ vai trò đại diện của liên minh trong quan hệ phối hợp, trong đàm phán và xử lý trục trặc về các quan hệ phối hợp; trong quan hệ với chức năng hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho thành viên quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 45 Luật hợp tác xã, một số nội dung của chức năng thứ năm của liên minh hợp tác xã - là đại diện trong quan hệ phối hợp của các thành viên với các tổ chức khác. 

- Ý kiến khác kiến nghị sửa khoản 4 Điều 45, Luật hợp tác xã 2003 theo hướng: thay điều lệ liên minh hợp tác xã cấp tỉnh bằng quy chế tổ chức hoạt động của liên minh hợp tác xã cấp tỉnh.

- Cần phân định rõ hơn, cụ thể hơn chức năng, nhiệm vụ của liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố, và chức năng nhà nước về kinh tế tập thể của sở kế hoạch và đầu tư trong việc làm đầu mối tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. 

- Cần quy định về bộ máy và biên chế của tổ chức liên minh hợp tác xã phải cụ thể hơn; quy định thống nhất tổ chức bộ máy, biên chế của liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố; tạo điều kiện bố trí bộ máy và biên chế cho tổ chức liên minh hợp tác xã hoạt động một cách có hiệu quả.

15.  Về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã

Có một số ý kiến góp ý như sau:

- Quy định về bộ máy quản lý Nhà nước về hợp tác xã từ tỉnh đến huyện còn thiếu hướng dẫn cụ thể và chưa được thực hiện trong thực tế. 

- Cần bổ sung chế tài xử lý để tránh việc chính quyền địa phương cơ sở, UBND xã can thiệp sâu vào công việc nhân sự, tài chính và nội dung hoạt động của hợp tác xã.

- Cần quy định cụ thể chức năng quản lý, thanh tra, giám sát đối với các hợp tác xã nói chung, quỹ tín dụng nhân dân nói riêng của thanh tra cấp huyện và thanh tra chuyên ngành ngân hàng nhằm tránh sự chồng chéo được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 46 Luật hợp tác xã  2003.
- Cần bổ sung quy định về việc các sở, ngành chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi về kinh tế tập thể; sở phải có phòng chuyên trách theo dõi kinh tế tập thể; cấp huyện phải có cán bộ chuyên trách.

- Cần quy định cụ thể cơ quan nào ở cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc xây dựng, tổ chức quản lý, tổng hợp báo cáo về tổ hợp tác.

- Cần thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

- Bổ sung Điều 25 Nghị định 177/2004/NĐ-CP nội dung: Quyết định công nhận ban quản trị giao cho UBND cấp huyện để quản lý theo dõi. Đề nghị này là không hợp lý, vì hợp tác xã là tổ chức tự chủ, ban quản trị do đại hội xã viên bầu, công nhận.

16. Những nội dung khác 

Ngoài các ý kiến nêu trên, còn có một số kiến nghị khác sau đây:

- Bổ sung quy định về các mối quan hệ hợp tác xã với xã viên, với hợp tác xã khác, với doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã, với thị trường, với hợp tác xã dịch vụ điện năng.

- Cần bổ sung quy định về tổ hợp tác bởi xét về bản chất tổ hợp tác là hợp tác xã.

- Cần xây dựng hệ thống cung cấp số liệu đầy đủ và tin cậy về hợp tác xã.

- Quy định rõ hơn nội dung khoản 2 Điều 3 Luật hợp tác xã về: “Đối với hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển trong từng thời kỳ”, vì đến nay Chính phủ chưa quy định.

- Khoản 8 Điều 6 Luật hợp tác xã quy định về việc vay vốn của tổ chức tín dụng mâu thuẫn với Thông tư 05 của Ngân hàng Nhà nước.

- Điều 27 và 28 Luật hợp tác xã có nội dung cơ bản giống nhau, đề nghị gộp lại.

- Luật còn thiếu các quy định về kế toán, kiểm toán hợp tác xã; cần bổ sung các quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán hợp tác xã cho phù hợp với tình hình mới. Việc quy định bắt buộc các hợp tác xã phải thực hiện việc kiểm toán vào thời điểm nhất định làm cho các hợp tác xã phải tự mình điều chỉnh hoạt động nề nếp hơn theo khuôn khổ pháp luật, nhất là trong các hoạt động tài chính.

- Đề nghị thay thế Thông tư 01 bằng văn bản khác cho phù hợp với đánh giá phân loại hợp tác xã hiện nay. Các tiêu chí cần chú ý cả đến các tiêu chí quy mô và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã.

II. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2003, kết quả khảo sát toàn diện hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc năm 2008, kết quả khảo sát thực tế tại các địa phương, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về hợp tác xã, Chính phủ kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung cơ bản của Luật hợp tác xã năm 2003 như sau:

1. Về các quy định liên quan đến bản chất tổ chức hợp tác xã

a) Về bản chất chung của tổ chức hợp tác xã

- Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế do thành viên lập ra nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, từ đó giúp thành viên cải thiện hoạt động kinh tế, thu nhập, nâng cao mức sống của thành viên; thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Hợp tác xã trước hết phải bảo đảm cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu của thành viên. Đây chính là nội hàm “hợp tác” của khái niệm “hợp tác xã”.

Nhận thức này phù hợp với chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm quốc tế phổ biến về hợp tác xã và thực tiễn mới phát triển tổ chức hợp tác xã ở nước ta. Bản chất của tổ chức hợp tác xã khác hẳn so với bản chất tổ chức doanh nghiệp là phục vụ thành viên thông qua cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên; hợp tác xã hoạt động dưới các hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề của đời sống kinh tế, xã hội. Việc làm rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã sẽ làm thay đổi cơ bản các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của thành viên; quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã; tổ chức quản lý và tài chính, tài sản của hợp tác xã, theo đó, thành viên vừa là người chủ sở hữu vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã; hợp tác xã phải nhằm mục đích mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của thành viên; đồng thời, trên cơ sở đó, mới thực hiện được đầy đủ các nguyên tắc hợp tác xã, nhất là nguyên tắc quản lý một cách dân chủ, mỗi thành viên có quyền biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc mức vốn góp. Chỉ khi làm rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã mới có cơ sở cho việc xây dựng một luật riêng về hợp tác xã và chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp với bản chất của tổ chức hợp tác xã.

Với quan niệm thành viên là người chủ của hợp tác xã, dự thảo Luật không chỉ nên quy định thành viên phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã mà còn quy định thành viên có quyền ra khỏi hợp tác xã nếu thấy chất lượng các sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã cung ứng không tốt hơn thị trường và không đúng theo nhu cầu của mình; có quyền tối cao đối với việc tổ chức lại hợp tác xã khi hợp tác xã hoạt động không hiệu quả như mong muốn. 

Trong số sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã có thể cung cấp cho thành viên, có một dịch vụ đặc biệt là việc làm, theo đó thành viên hợp tác xã đồng thời là người lao động trong hợp tác xã, hay còn gọi là hợp tác xã của người lao động, có nghĩa là một cá nhân riêng lẻ không hoặc khó thực hiện được hoạt động kinh tế để tạo việc làm và thu nhập, nhưng nhiều cá nhân hợp tác với nhau thì có thể cùng nhau tạo việc làm và thu nhập cho chính mình, đang hình thành ngày càng nhiều ở nước ta. Đối với loại hình tổ chức hợp tác xã này, cần có một số quy định riêng, khác biệt so với tất cả các loại hình tổ chức hợp tác xã khác, như: thành viên được trả tiền lương cho công sức đóng góp vào hợp tác xã và được chia lãi theo vốn góp (ở các loại hình hợp tác xã khác, thành viên được chia lãi chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã). Do nước ta chỉ có một luật hợp tác xã điều chỉnh chung mọi loại hình hợp tác xã, nên dự thảo Luật cần lưu ý đến các quy định riêng đối với loại hình đặc biệt hợp tác xã của người lao động. Hợp tác xã của người lao động với tư cách là một dạng đặc biệt của tổ chức hợp tác xã, cũng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. 

- Các quy định của dự thảo Luật sửa đổi cần làm rõ sự khác biệt mang tính bản chất của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã so với tổ chức doanh nghiệp trên những nội dung cơ bản sau đây:

+ Mục tiêu thành lập tổ chức: Mục tiêu của hợp tác xã là cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hoặc tạo việc làm/thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn so với từng thành viên đơn lẻ không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải hoạt động hiệu quả, có lãi, nhưng còn phải tuân theo mục tiêu cao hơn là đáp ứng nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của thành viên.

Mục tiêu của tổ chức doanh nghiệp là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường đại chúng nhằm tối đa hóa lợi nhuận; mục tiêu của các thành viên góp vốn vào doanh nghiệp là để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận cho vốn góp của mình. 

+ Quan hệ sở hữu: thành viên hợp tác xã vừa là đồng sở hữu vừa là khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

Thành viên của tổ chức doanh nghiệp chỉ là người đồng sở hữu doanh nghiệp.

+ Quan hệ kinh tế: Thành viên hợp tác xã góp vốn, đồng thời cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, hoặc là người lao động trong hợp tác xã.

Thành viên doanh nghiệp, ngoài việc góp vốn, không có ràng buộc khác về kinh tế với doanh nghiệp. 
+ Quan hệ phân phối: Thành viên hợp tác xã chủ yếu được chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, hoặc được trả lương đối với sức lao động đóng góp cho hợp tác xã và chia lãi theo vốn góp đối với hợp tác xã được thành lập nhằm mục tiêu tạo việc làm cho thành viên.
Thành viên doanh nghiệp được chia lãi theo tỷ lệ vốn góp. 
+ Quan hệ quản lý: Thành viên hợp tác xã có quyền quản lý hợp tác xã ngang nhau, không phụ thuộc mức vốn góp.
Thành viên doanh nghiệp có quyền quản lý doanh nghiệp phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp. 
Mặt khác, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) có một số quy định riêng thích hợp đối với tổ chức hợp tác xã được thành lập nhằm mục tiêu tạo việc làm cho thành viên. 
Với đặc điểm nêu trên, tương tự như doanh nghiệp, để cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên - tức sản xuất - kinh doanh theo đơn đặt hàng của khách hàng là thành viên của chính mình, hợp tác xã phải lựa chọn phương án đầu tư, tổ chức sản xuất - kinh doanh một cách hiệu quả nhất; phải cạnh tranh với các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác trên thị trường, đồng thời phải quan hệ chặt chẽ với thị trường trong việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thành viên, không khép kín trong nội bộ thành viên hợp tác xã. Ví dụ: hợp tác xã có thể tổ chức mua chung đầu vào cho các thành viên hoặc tổ chức trực tiếp sản xuất đầu vào đó; hoặc tiêu thụ chung cho thành viên, hoặc sơ chế/ chế biến trước khi tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ do hộ thành viên sản xuất. Nói cách khác, hợp tác xã được tổ chức sản xuất - kinh doanh tương tự như doanh nghiệp, nhưng có sự khác biệt cơ bản là thị trường phục vụ của hợp tác xã luôn xác định, đó chính là cộng đồng thành viên - người chủ sở hữu của mình. Vì vậy, luật hợp tác xã của một số nước (như Israel) định nghĩa hợp tác xã là doanh nghiệp được sở hữu bởi chính khách hàng của mình.
b) Về định nghĩa pháp luật hợp tác xã, quyền, nghĩa vụ của thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức quản lý hợp tác xã

- Định nghĩa pháp luật về hợp tác xã phải quy định rõ: hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, tự chủ, bình dẳng với các tổ chức kinh tế khác, được các thành viên tự nguyện thành lập nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của thành viên trên cơ sở tài sản chung và quản lý một cách dân chủ. 

Cần bỏ quy định “hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp” trong luật hợp tác xã 2003, vì quy định này không chặt chẽ về pháp luật, không làm rõ được địa vị pháp lý của hợp tác xã trong cơ chế kinh tế thị trường; không làm rõ sự khác biệt giữa hợp tác xã và doanh nghiệp, dễ gây hiểu nhầm coi hợp tác xã như doanh nghiệp. Để bảo đảm hợp tác xã hoạt động bình đẳng với mọi loại hình doanh nghiệp khác, Dự thảo luật mới cần khẳng định “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, bình đẳng với mọi loại hình tổ chức kinh tế khác”. Đồng thời bỏ quy định về “góp sức”, đưa quy định về “góp vốn” vào quy định về điều kiện trở thành thành viên.

- Vẫn giữ số lượng tối thiểu thành viên đối với hợp tác xã mới thành lập là 07, để vừa phù hợp với điều kiện Việt Nam, vừa bảo đảm nguyên tắc “kết nạp rộng rãi thành viên”..

-  Về nguyên tắc tổ chức và hoạt động, phù hợp với nhận thức về bản chất và định nghĩa pháp luật về hợp tác xã như đã nêu ở trên, dự thảo Luật cần bổ sung nguyên tắc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên mới và nguyên tắc gắn kết về kinh tế của thành viên với hợp tác xã, theo đó: Các thành viên có trách nhiệm góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Lợi nhuận của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ưu tiên sử dụng để trích lập các quỹ phát triển, quỹ dự phòng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hình thành tài sản chung không chia phục vụ cho mục đích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

-  Về nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dự thảo cần bổ sung nội dung cốt lõi là hợp tác xã phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thành viên. Trong trường hợp hợp tác xã được thành lập nhằm mục đích tạo việc làm cho thành viên thì hợp tác xã phải cung cấp việc làm cho thành viên.
- Về điều kiện trở thành thành viên, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) cần bổ sung yêu cầu thành viên phải góp vốn vào hợp tác xã.

- Về quyền của thành viên, dự thảo cần bổ sung quy định: thành viên có quyền yêu cầu được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong trường hợp hợp tác xã được thành lập nhằm mục đích tạo việc làm cho thành viên là cá nhân thì thành viên có quyền yêu cầu hợp tác xã phải cung cấp việc làm cho mình. 
- Về nghĩa vụ của thành viên, dự thảo cần bổ sung quy định thành viên bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong trường hợp hợp tác xã được thành lập nhằm mục đích tạo việc làm cho thành viên thì thành viên phải là cá nhân và là người lao động thường xuyên trong hợp tác xã.

- Về chấm dứt tư cách thành viên, dự thảo cần bổ sung quy định: Thành viên hoàn toàn không sử dụng bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn liên tục nhưng tối đa không quá 3 năm do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định. Đối với trường hợp hợp tác xã được thành lập nhằm tạo việc làm cho thành viên, thành viên không còn là người lao động của hợp tác xã liên tục trong thời hạn 1 năm.

- Về tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dự thảo Luật sửa đổi cần  bổ sung một số quy định, như: 
+ Bổ sung quy định đại hội thành viên có thẩm quyền quyết định các nội dung cơ bản liên quan đến quyền chủ sở hữu của thành viên về: việc chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản cố định của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không quy định khác; thành lập công ty nhằm mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ phục vụ thành viên; quyết định việc hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài cộng đồng thành viên. 

+ Bổ sung quy định: cơ cấu tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm: đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có hệ thống kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán riêng theo quy định của Chính phủ để bảo đảm quyền làm chủ các thành viên đối với hợp tác xã, phù hợp với bản chất riêng có của tổ chức hợp tác xã. 

+ Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh quản lý của chủ sở hữu, điều hành hợp tác xã nhằm tách bạch các chức năng quản lý của chủ sở hữu và chức năng điều hành, tránh chồng chéo và nguy cơ dẫn đến tình trạng lạm quyền trong quản lý, điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

+ Quy định rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý hợp tác xã buộc cán bộ phải gắn bó, tận tâm và năng động trong tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã.

+ Quy định rõ ràng hơn về việc thành lập bộ máy tổ chức quản lý  đối với các hợp tác xã theo hướng không quy định một bộ máy hay hai bộ máy đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, mà nên quy định rõ cơ cấu tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, đồng thời quy định rõ quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị; quyền hạn và nhiệm vụ của giám đốc nhằm tách bạch rõ giữa chức năng quản lý, đại diện chủ sở hữu (thực hiện thông qua hội đồng quản trị) với chức năng điều hành của hợp tác xã (thực hiện thông qua giám đốc, tổng giám đốc). Đồng thời cho phép Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm giám đốc, tổng giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong trường hợp này, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị còn phải thực hiện các quyền và nhiệm vụ của giám đốc, tổng giám đốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã có quy mô nhỏ linh hoạt trong quá trình quản lý, điều hành hợp tác xã hoặc chưa cần thiết phải thuê giám đốc điều hành.
Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định hợp tác xã “được thành lập một bộ máy vừa thực hiện chức năng quản lý vừa thực hiện chức năng điều hành” (Điều 27) hoặc “thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máy điều hành” (Điều 28). Đối với trường hợp thành lập một bộ máy, cơ cấu tổ chức quản lý hợp tác xã gồm có: đại hội xã viên, ban quản trị với người đứng đầu là chủ nhiệm hợp tác xã đồng thời chủ nhiệm cũng là người điều hành hợp tác xã và Ban kiểm soát. Luật Hợp tác xã năm 2003 không tách biệt rõ ràng giữa chức năng quản lý và chức năng điều hành; chưa làm rõ quyền, trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị với quyền, trách nhiệm của chủ nhiệm hợp tác xã; đặt ngang quyền nhau giữa bộ máy của chủ sở hữu và bộ máy điều hành hàng ngày của hợp tác xã là không hợp lý, đồng thời tạo tâm lý về bộ máy cồng kềnh của tổ chức quản lý hợp tác xã.

c) Về giá trị của khối lượng sản phẩm, dịch vụ xã viên phải sử dụng

Cần quy định cụ thể về giới hạn tỷ lệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho cộng đồng ngoài thành viên hợp tác xã kết hợp với điều khoản mở cho phép điều lệ hợp tác xã quy định để làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã, tránh hợp tác xã trở thành doanh nghiệp.

Một mặt, cần bảo đảm hợp tác xã tập trung hoạt động đúng bản chất của mình, phát triển một cách bền vững; mặt khác để  phù hợp với thực tế hiện nay ở nước ta theo kết quả điều tra, khảo sát toàn diện hợp tác xã, dự thảo Luật nên quy định linh hoạt đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho cộng đồng ngoài thành viên, theo đó: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thị trường bên ngoài cộng đồng thành viên trên cơ sở bảo đảm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên. Việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thị trường bên ngoài cộng đồng thành viên do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định, nhưng tối đa không quá 40% tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trong trường hợp hợp tác xã được thành lập nhằm mục đích tạo việc làm cho thành viên, hợp tác xã có quyền thu hút lao động không phải là thành viên hợp tác xã làm việc cho hợp tác xã trên cơ sở bảo đảm việc làm cho các thành viên và chiếm tỷ lệ tối đa 40% tổng số việc làm trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 Để phù hợp với quy định nêu trên và bảo đảm thành viên góp vốn vào hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã, trong Dự thảo Luật nên quy định: phần lợi nhuận chia cho thành viên chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.
d) Về mức vốn góp tối đa của một thành viên

Chính phủ cho rằng việc quy định mức góp vốn tối đa sẽ giúp khẳng định bản chất khác biệt của tổ chức hợp tác xã là đề cao nguyên tắc bình đẳng trong quản lý hợp tác xã, khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có quy mô nhỏ tham gia hợp tác xã; đồng thời duy trì tính bền vững của hợp tác xã; không bị phụ thuộc vào một hoặc một số ít cá nhân có vốn góp lớn. Mặc dù mức vốn góp tối đa là 30% của một thành viên trong tổng số vốn điều lệ hợp tác xã là cao hơn so với mức tối đa được Liên minh Hợp tác xã quốc tế khuyến cáo, tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam tạm thời chấp nhận mức vốn góp tối đa của một thành viên được hiện quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2003, như vậy quy định sẽ linh hoạt hơn và có thể khuyến khích các thành viên có điều kiện tự nguyện góp số vốn nhiều hơn mức tối thiểu nhưng không vượt quá mức trần quy định của Luật.

2. Về đối tượng tham gia hợp tác xã

- Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nước ta cho thấy hộ gia đình luôn là một trong những chủ thể kinh tế - xã hội rất quan trọng. Bộ luật Dân sự cũng quy định hộ gia đình là một chủ thể trong giao dịch dân sự. Vì vậy, trong dự thảo Luật cần quy định hộ gia đình là đối tượng tham gia hợp tác xã khi chưa có sửa đổi tương ứng Bộ luật Dân sự.

Kết quả tổng điều tra hợp tác xã năm 2008 cho thấy trên cả nước có 7.478.019 thành viên hợp tác xã, trong đó có 5.000.541 thành viên là hộ gia đình, 328 thành viên là pháp nhân. Như vậy, đối tượng là hộ gia đình, tiếp đó là pháp nhân chiếm phần lớn số thành viên tham gia hợp tác xã. Việc quản lý các đối tượng là hộ gia đình và pháp nhân về cơ bản tương tự như đối tượng là cá nhân, vì theo quy định, hộ gia đình và pháp nhân phải cử người đáp ứng các quy định của Luật về tiêu chuẩn thành viên là cá nhân làm đại diện của mình trong hợp tác xã. Xu thế chung của các nước là ngày càng có nhiều pháp nhân tham gia hợp tác xã, bao gồm công ty, các tổ chức công và tư để hưởng lợi ích từ hợp tác thông qua tổ chức hợp tác xã.

- Đã có tổ chức nước ngoài đề nghị bổ sung đối tượng nước ngoài tham gia hợp tác xã vì hiện nay có nhiều người nước ngoài đang sinh sống, làm ăn với thời gian khá lâu dài ở Việt Nam có nhu cầu tham gia vào những loại hình hợp tác xã phù hợp theo nhu cầu của họ, như quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã tiêu dùng. Nhiều nước cũng cho phép người nước ngoài tham gia hợp tác xã tại nước mình.. 

Do vậy, dự thảo Luật nên bổ sung đối tượng tham gia là các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân nước ngoài nhằm mở rộng đối tượng thành viên (theo nguyên tắc hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên), tạo điều kiện cho hợp tác xã thu hút các nguồn vốn khác nhau, tăng quy mô thị trường phục vụ của hợp tác xã, từ đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.

3. Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Chính phủ cho rằng Nhà nước không nên và không đủ nguồn lực để hỗ trợ toàn diện cho tất cả các hợp tác xã ở mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế quốc dân. Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã được thành lập trên danh nghĩa để hưởng lợi từ chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước, còn thực chất hoạt động như công ty. Vì vậy, cần giới hạn chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, đồng thời cũng giới hạn phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được hưởng chính sách này.

Cần quy định rõ chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã có bản chất hợp tác xã đích thực - tức chính sách ưu đãi phù hợp với bản chất tổ chức hợp tác xã, đồng thời tập trung hỗ trợ, ưu đãi đối với những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa về đất đai, tài chính, tín dụng, thị trường và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đối với hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực khác chỉ tập trung hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã, phù hợp với thông lệ quốc tế và nguồn lực của nhà nước. Luật nên giao cho Chính phủ quy định cụ thể những chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển trong từng thời kỳ.

Việc quy định: giao dịch kinh tế giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không thuộc đối tượng chịu thuế là hợp lý, vì theo pháp luật hiện hành, thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp; hợp tác xã chỉ là một tổ chức trung gian để hiệu quả hóa các hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh tế hoặc đời sống của thành viên. Nếu đánh thuế thu nhập đối với giao dịch kinh tế giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với thành viên thì thành viên phải chịu 02 lần thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp, từ đó không khuyến khích việc thành lập, tham gia hợp tác xã. Các nước đều có quy định này hoặc nếu đánh thuế vào giao dịch kinh tế giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì Nhà nước cũng trao lại cho hợp tác xã dưới hình thức thích hợp để khuyến khích phát triển hợp tác xã. Quy định này có thể đưa trực tiếp vào Luật này hoặc đưa vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung.

4. Về hợp tác xã được thành lập công ty, góp vốn, mua cổ  phần 

Trong bối cảnh nhận thức xã hội nói chung còn chưa thật rõ về bản chất hợp tác xã, nhiều hợp tác xã chưa đúng bản chất đích thực thì chỉ nên cho phép hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  thành lập công ty, nhưng với điều kiện việc lập công ty là nhằm mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ thành viên, có như vậy mới bảo đảm hợp tác xã mang bản chất đích thực, đồng thời bảo đảm hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ, bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng của tổ chức hợp tác xã với các loại hình kinh tế khác trong cơ chế thị trường. 

5. Về phân phối lợi nhuận

Điều 37 Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định: sau khi thực hiện xong các nghĩa vụ nộp thuế, lãi của hợp tác xã được trích lập các quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của hợp tác xã; chia lãi cho xã viên theo vốn góp, công sức đóng góp của xã viên và phần còn lại chia cho xã viên theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003 cần theo hướng phù hợp với bản chất tổ chức hợp tác xã, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về thuế, đồng thời giao quyền cho đại hội xã viên quyết định mức cụ thể tùy theo điều kiện của hợp tác xã, theo đó: “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, lợi nhuận được trích lập các quỹ phát triển sản xuất (tối thiểu 20%) và quỹ dự phòng (tối thiểu 5%) và các quỹ khác do đại hội thành viên, điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định; phần lợi nhuận còn lại được chia cho thành viên chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ của thành viên và một phần theo mức vốn góp do đại hội thành viên quyết định.” 

6. Về tài sản, tài chính của hợp tác xã

- Việc định giá tài sản góp vốn cần được thực hiện theo thỏa thuận giữa các thành viên với nhau và là quyền của thành viên, Nhà nước không nên can thiệp vào công việc nội bộ của hợp tác xã. Trường hợp các thành viên góp vốn không đủ năng lực để định giá tài sản góp vốn vào hợp tác xã thì tự họ sẽ thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp tiến hành định giá. Theo đó, trong Dự thảo Luật nên quy định theo hướng: “1. Tài sản góp vốn là tiền, hiện vật hoặc giá trị tài sản, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá khác được quy ra tiền. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá được các thành viên sáng lập chấp thuận.

2. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá được người góp vốn và  hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấp thuận.”

- Cần phải quy định tài sản chung không chia trong dự thảo Luật, vì tài sản chung không chia là đặc trưng mang tính bản chất của tổ chức hợp tác xã, khác biệt hẳn với tổ chức doanh nghiệp, là nhận thức chung và quy định pháp luật phổ biến trên thế giới. 

Nếu không quy định về tài sản chung không chia, kết hợp với quy định không hạn chế về tỷ lệ góp vốn, không quy định xã viên phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, không quy định phân phối lãi theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, quy định “hợp tác hoạt động như loại hình doanh nghiệp”, hoặc quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải mời đại diện chính quyền địa phương tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã như một số ý kiến, thì hợp tác xã theo quan niệm này chính là tổ chức doanh nghiệp hoặc không còn rõ là tổ chức gì.

Dự thảo Luật sửa đổi quy định về tài sản chung không chia theo hướng, tài sản chung không chia bao gồm tài sản được hình thành từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và tài sản được cho, tặng, biếu, tài sản được tích lũy trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể thì phần tài sản chung không chia do đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc tổ chức phi lợi nhuận quản lý, sử dụng  để phục vụ mục đích chung của cộng đồng tại địa phương hoặc chuyển giao cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác quản lý, sử dụng vì mục tiêu phát triển phong trào hợp tác xã.

- Dự thảo Luật cần bổ sung quy định: việc trả lại vốn góp của thành viên chỉ được thực hiện sau khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã quyết toán năm nhưng phải bảo đảm khả năng thanh toán đủ nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đồng thời thành viên phải có nghĩa vụ tài chính với hợp tác xã kể từ khi gia nhập hợp tác xã.

7. Một số quy định sửa đổi bổ sung về thủ tục hành chính
Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã so với các quy định pháp luật hiện hành, như: thời gian cấp giấy đăng ký hợp tác xã giảm xuống còn 5-7 ngày ; bãi bỏ quy định về văn bản xác nhận vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề ; quy định hợp tác xã chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh ; hạn chế các quy định về đăng ký thay đổi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chuyển một số nội dung đăng ký thay đổi sang chế độ thông báo của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với cơ quan đăng ký kinh doanh (sửa điều lệ, số luợng thành viên hợp tác xã, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát). Bổ sung quy định về việc miễn lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thể hiện chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do bản chất phục vụ cộng đồng thành viên của tổ chức hợp tác xã và vì số thu lệ phí này không lớn do số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới hàng năm không nhiều. 

 Thay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phù hợp với những cải cách thủ tục hành chính hiện nay, tiến tới tích hợp việc đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với việc cấp mã số thuế.
8. Về tổ chức liên minh hợp tác xã

Nên có 1 chương về tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tuy nhiên, hiện nay, đại diện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không chỉ có liên minh hợp tác xã, mà còn có Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân, và sắp tới có thể có những tổ chức đại diện khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, thay vì chương quy định về liên minh hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã năm 2003, nên có quy định về tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bảo đảm tính bao quát của tên gọi. Ngoài ra, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP đã quy định khá chi tiết về tổ chức, hoạt động của hội, nên chương này chỉ cần xác định rõ địa vị pháp lý và chính sách của Nhà nước đối với tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9.  Về kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ nên phải thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán chung theo pháp luật hiện hành. Mặt khác, bản chất của hợp tác xã khác hẳn bản chất doanh nghiệp và do đặc thù của hợp tác xã thường là tổ chức của những người yếu thế trong xã hội nên năng lực quản lý, điều hành của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thường yếu hơn doanh nghiệp. Do vậy, ở các nước, như Đức, các nước nói tiếng Anh ở Châu Phi, Châu Á, Nhà nước đều có quy định về chế độ kiểm toán dành riêng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm không chỉ kiểm toán tài chính hoạt động sản xuất - kinh doanh của hợp tác xã như đối với doanh nghiệp, mà còn kiểm toán quản trị hợp tác xã và kiểm toán tuân thủ pháp luật hợp tác xã, như kiểm tra việc thực hiện Luật Hợp tác xã về việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức hoạt động của hợp tác xã, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát…, nhằm phát hiện kịp thời những yếu kém, lệch lạc trong tổ chức hoạt động hợp tác xã, từ đó tư vấn cho hợp tác xã có giải pháp kịp thời khắc phục các yếu kém, hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của tập thể thành viên, góp phần phát triển hợp tác xã bền vững.

10. Thống nhất tên gọi một số thuật ngữ trong tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Dự thảo Luật cần thay các cụm từ “xã viên” bằng “thành viên”, “ban quản trị” bằng “hội đồng quản trị”, “chủ nhiệm” bằng “giám đốc” hoặc “tổng giám đốc” để áp dụng chung thống nhất cho tất cả các loại hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bảo đảm thống nhất tên gọi đối với mọi tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có cùng bản chất, được điều chỉnh bởi một luật thống nhất. 
11. Quy định rõ hơn về quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm tập trung chức năng quản lý nhà nước vào một hệ thống cơ quan thống nhất từ trung ương tới địa phương và tạo điều kiện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển.

- Quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển, tránh can thiệp trái pháp luật vào việc thành lập, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành pháp luật về hợp tác xã.

- Quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận trong việc khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

12. Về xử lý đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật sửa đổi

  Nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước khi Luật mới có hiệu lực thi hành mà các thành viên chưa đáp ứng các điều kiện trở thành thành viên, quyền và nghĩa vụ của thành viên và chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, dự thảo Luật nên quy định “Quá thời hạn 60 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này thì tự nguyện giải thể hoặc giải thể bắt buộc theo quy định của Luật này hoặc chuyển sang hoạt động theo hình thức tổ chức khác theo quy định của pháp luật.” 

60 tháng là thời gian đủ dài để hợp tác xã tổ chức lại theo quy định của Luật mới./.

Biểu 1: TỔNG SỐ HỢP TÁC XÃ TOÀN QUỐC

Tính đến hết năm 2007

Đơn vị tính: HTX
	STT 
	Địa ph​ương 
	Tại mốc thời gian
	Ghi chú

	
	
	2005
	2006
	2007
	

	 
	 
	13013
	13782
	14500
	 

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	4829
	4974
	5059
	 

	2
	Đông Bắc Bộ
	2214
	2414
	2628
	 

	3
	Tây Bắc Bộ
	481
	532
	604
	 

	4
	Bắc Trung Bộ
	2546
	2660
	2754
	 

	5
	Duyên hải Nam Trung Bộ
	951
	968
	985
	 

	6
	Tây Nguyên
	388
	443
	490
	 

	7
	Đông Nam Bộ
	694
	760
	834
	 

	8
	Đồng bằng sông Cửu Long
	910
	1031
	1146
	 


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  năm 2008
Biểu 2: SỐ HỢP TÁC XÃ PHÂN THEO NGÀNH TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM
	 
	Chung
	Nông nghiệp
	Lâm nghiệp
	Thủy sản
	Công nghiệp
	Xây dựng
	Thương nghiệp
	Vận tải
	Quỹ tín dụng
	Dịch vụ khác

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Năm 2005
	13013
	6061
	34
	136
	4046
	265
	648
	761
	915
	147

	1. ĐB sông Hồng
	4829
	3099
	7
	22
	900
	26
	166
	130
	414
	65

	2. Đông bắc
	2214
	326
	11
	34
	1507
	49
	132
	80
	59
	16

	3. Tây bắc
	481
	163
	1
	8
	193
	24
	65
	15
	9
	3

	4. Bắc trung bộ
	2546
	1407
	5
	15
	875
	27
	26
	51
	122
	18

	5. DH miền Trung
	951
	519
	3
	13
	221
	16
	40
	82
	52
	5

	6. Tây nguyên
	388
	112
	2
	2
	108
	20
	23
	77
	40
	4

	7. Đông Nam bộ
	694
	93
	2
	10
	123
	25
	136
	204
	78
	23

	8. ĐBS.Cửu Long
	910
	342
	3
	32
	119
	78
	60
	122
	141
	13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Năm 2006
	13782
	6235
	46
	168
	4420
	291
	701
	800
	954
	167

	1. ĐB sông Hồng
	4974
	3128
	8
	23
	984
	26
	174
	135
	430
	66

	2. Đông bắc
	2414
	341
	14
	47
	1639
	57
	144
	90
	65
	17

	3. Tây bắc
	532
	175
	2
	9
	224
	27
	66
	16
	9
	4

	4. Bắc trung bộ
	2660
	1438
	11
	18
	935
	30
	30
	52
	128
	18

	5. DH miền Trung
	968
	521
	3
	13
	229
	17
	42
	85
	53
	5

	6. Tây nguyên
	443
	130
	3
	2
	131
	23
	30
	79
	40
	5

	7. Đông Nam bộ
	760
	102
	2
	10
	136
	25
	152
	215
	84
	34

	8. ĐBS.Cửu Long
	1031
	400
	3
	46
	142
	86
	63
	128
	145
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Năm 2007
	14500
	6372
	59
	200
	4744
	336
	767
	847
	989
	186

	1. ĐB sông Hồng
	5059
	3155
	9
	26
	1016
	27
	182
	137
	440
	67

	2. Đông bắc
	2628
	354
	17
	57
	1778
	68
	162
	103
	70
	19

	3. Tây bắc
	604
	190
	3
	11
	259
	36
	72
	17
	11
	5

	4. Bắc trung bộ
	2754
	1462
	11
	18
	989
	33
	33
	58
	132
	18

	5. DH miền Trung
	985
	527
	4
	13
	236
	17
	44
	86
	53
	5

	6. Tây nguyên
	490
	136
	9
	3
	150
	27
	38
	81
	41
	5

	7. Đông Nam bộ
	834
	109
	3
	13
	156
	29
	167
	222
	93
	42

	8. ĐBS.Cửu Long
	1146
	439
	3
	59
	160
	99
	69
	143
	149
	25


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và   Đầu tư,  năm 2008

Biểu 3: TỔNG SỐ XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ PHÂN THEO NGÀNH

(Tính đến thời điểm điều tra năm 2007)

Đơn vị tính: Người
	Ngành nghề
	Xã viên

	
	Tổng số
	Cá nhân
	Đại diện hộ
	Đại diện 
pháp nhân
	Khác

	
	
	Tổng số
	Cán bộ 
công chức
	
	
	

	Cả nước
	7.478.019
	2.451.210
	29.254
	5.000.541
	328
	25.940

	Nông nghiệp
	5.272.711
	1.635.849
	15.709
	3.623.216
	83
	13.563

	Lâm nghiệp
	5.768
	1.051
	23
	4.700
	
	17

	Thuỷ sản
	28.462
	9.169
	44
	18.996
	2
	295

	Công nghiệp
	969679
	158193
	2.744
	807.339
	109
	4.038

	Vận tải
	54.826
	43.490
	179
	9.948
	19
	1.369

	Xây dựng
	4.823
	3.905
	36
	788
	21
	109

	Thương mại
	157.185
	59.870
	1.353
	96.098
	19
	1.198

	Tín dụng
	947.862
	523.557
	9.038
	419.542
	69
	4.694

	Dịch vụ khác
	36.703
	16.126
	128
	19.914
	6
	657


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  năm 2008

Đơn vị tính: Ng​ười
	STT
	Danh mục
	Thời điểm thành lập
	Trong đó
	Ghi

chú

	
	
	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	

	 
	Toàn quốc
	6629700
	7123771
	7104184
	7478019
	 

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	3207368
	3395150
	3247660
	3480221
	 

	2
	Đông Bắc
	400064
	422178
	433614
	448754
	 

	3
	Tây Bắc
	64113
	73384
	85388
	91296
	 

	4
	Bắc Trung Bộ
	1373707
	1397464
	1449257
	1489618
	 

	5
	DH Nam trung Bộ
	1234666
	1257878
	1264826
	1290525
	 

	6
	Tây Nguyên
	108891
	142236
	154978
	167847
	 

	7
	Đông Nam Bộ
	104848
	172070
	181855
	198866
	 

	8
	ĐB sông Cửu Long
	136043
	263411
	286606
	310892
	 


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  năm 2008

Biểu 4: BÌNH QUÂN XÃ VIÊN/HTX PHÂN THEO VÙNG
	 

STT

 
	 

Danh mục

 
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	TS
HTX
	TS
xã viên
	Xã viên
/HTX
	TS
HTX
	TS
xã viên
	Xã viên

/HTX
	TS

HTX
	TS

xã viên
	Xã viên

/HTX

	 
	 
	13013
	7123771
	547.4
	13782
	7104184
	515.5
	14500
	7478019
	515.7

	1
	ĐB sông Hồng
	4829
	3395150
	703.1
	4974
	3247660
	652.9
	5059
	3480221
	687.9

	2
	Đông Bắc
	2214
	422178
	190.7
	2414
	433614
	179.6
	2628
	448754
	170.8

	3
	Tây Bắc
	481
	73384
	152.6
	532
	85388
	160.5
	604
	91296
	151.2

	4
	Bắc Trung Bộ
	2546
	1397464
	548.9
	2660
	1449257
	544.8
	2754
	1489618
	540.9

	5
	D.Hải miền Trung
	951
	1257878
	1322.7
	968
	1264826
	1306.6
	985
	1290525
	1310.2

	6
	Tây Nguyên
	388
	142236
	366.6
	443
	154978
	349.8
	490
	167847
	342.5

	7
	Đông Nam Bộ
	694
	172070
	247.9
	760
	181855
	239.3
	834
	198866
	238.4

	8
	ĐB sông C.Long
	910
	263411
	289.5
	1031
	286606
	278.0
	1146
	310892
	271.3


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  năm 2008

Biểu 5: TỔNG SỐ LAO ĐỘNG HỢP TÁC XÃ TRÊN TOÀN QUỐC
Đơn vị tính: Ng​ười
	STT
	Danh mục
	Thời điểm

thành lập
	Năm

2005
	Năm

2006
	Năm

2007
	Ghi

chú

	 
	Tổng
	267279
	258964
	277651
	295680
	 

	1
	Đồng bằng sông Hồng
	113383
	109974
	112611
	113463
	 

	2
	Đông Bắc
	36390
	33325
	37503
	42144
	 

	3
	Tây Bắc
	5440
	4047
	5072
	5972
	 

	4
	Bắc Trung Bộ
	36776
	35266
	37455
	39759
	 

	5
	D/Hải miền Trung
	23468
	21767
	21616
	20822
	 

	6
	Tây Nguyên
	8655
	7003
	8770
	10053
	 

	7
	Đông Nam Bộ
	24214
	30913
	35089
	41067
	 

	8
	ĐB sông Cửu Long
	18953
	16669
	19535
	22400
	 


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  năm 2008

Biểu 6: TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ 
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Nguồn: Kết quả tổng hợp Dự án “Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”năm 2008- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tính toán của tác giả.

Biểu 7: QUY MÔ ĐẤT ĐAI, VỐN CỦA HỢP TÁC XÃ
Tính đến 30/12/2007
	STT

 
	Danh mục

 
	Đất đai (m2)
	Vốn (triệu đồng)

	
	
	2005
	2006
	2007
	2005
	2006
	2007

	 
	Tổng 
	886656823
	972573953
	697362165
	8864689
	10406603
	12797719

	1
	Đ.bằng sông Hồng
	74123793
	73299309
	75009141
	2473626
	2701303
	3078996

	2
	Đông Bắc
	71800838
	74206191
	77754099
	1859601
	2044386
	2618182

	3
	Tây Bắc
	24475748
	24722212
	37583126
	109506
	198409
	373329

	4
	Bắc Trung Bộ
	150150079
	153522301
	151655139
	1130461
	1851323
	2006458

	5
	D.Hải miền Trung
	436367899
	428347149
	131370289
	487715
	528280
	961009

	6
	Tây Nguyên
	41891899
	45155365
	46531714
	722548
	789992
	945130

	7
	Đông Nam Bộ
	16036942
	20578119
	22494001
	1174933
	1238333
	1575021

	8
	ĐB sông Cửu Long
	71809625
	152743307
	154964656
	906299
	1054577
	1239594


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  năm 2008
Biểu 8: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN LƯU​​ ĐỘNG
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT

 
	Danh mục

 
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	L​ưu động
	Cố định
	L​ưu động
	Cố định
	L​ưu động
	Cố định

	 
	Tổng
	22229499
	9660519
	26523540
	10939498
	34438768
	13282589

	1
	Đ.bằng sông Hồng
	8297831
	3480928
	9665400
	3866475
	12224880
	4327941

	2
	Đông Bắc
	1839027
	1100379
	2291177
	1270845
	3011421
	1590960

	3
	Tây Bắc
	287545
	115175
	407733
	172219
	577547
	220786

	4
	Bắc Trung Bộ
	2929833
	1696391
	3370279
	1835908
	4021860
	2137531

	5
	D.Hải miền Trung
	1788655
	945260
	2011021
	1019116
	2305122
	1171020

	6
	Tây Nguyên
	812191
	271881
	1101245
	365415
	1740363
	504780

	7
	Đông Nam Bộ
	3779701
	1447879
	4618596
	1724875
	6172019
	2486321

	8
	ĐB sông Cửu Long
	2494716
	602626
	3058089
	684645
	4385556
	843250


Nguồn: Kết quả điều tra Dự án: “Khảo sát thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  năm 2008

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

VỀ KINH TẾ TẬP THỂ

I. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN TRỰC TIẾP

1. Văn bản Luật

- Luật Hợp tác xã năm 2003 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

2. Nghị định của Chính phủ về kinh tế tập thể

- Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 và Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 về xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở cấp Bộ, tỉnh, trong đó đề ra nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã (Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo).

- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP, ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

- Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Qũy Tín dụng nhân dân (Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo).

- Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân (Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo).

- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

- Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

- Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì soạn thảo).

3. Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX (Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo).

- Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg, ngày 03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về kinh tế tập thể (Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo).

- Quyết định số 782/QĐ-TTg, ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 2004 - gọi là “Đề án Đào tạo ba chức danh” (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

- Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg, ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

- Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg, ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo).

- Quyết định số 1252 /QĐ-TTg ngày 18/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo).

- Quyết định 146/2001/QĐ-TTg ngày 02/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.

- Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 05/11/2003 của Chính phủ về xử lý nợ tồn đọng của các hợp tác xã phi nông nghiệp.

4. Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành

- Thông tư số 04/2004/TT-BKH, ngày 13/12/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể 5 năm 2006 - 2010.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH, ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Thông tư số 01/2006/TT-BKH, ngày 19/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã.

- Thông tư số 02/2006/TT-BKH, ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số Điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã. 

- Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;

- Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN ngày 14/8/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp.

- Thông tư số 31/2002/TT-BTC ngày 29/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.
- Thông tư số 09/2004/TT-BTC ngày 11/02/2004 Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp.

- Thông tư số 22/2004/TT-BTC ngày 24/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của hợp tác xã.

- Thông tư số 66/2006/TT-BTC, ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP, ngày 17/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

- Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

- Thông số 09/2001/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP (đã hết hiệu lực)
- Thông tư số 01/2002/TT-NHNN ngày 30/01/2002 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 02/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.

- Thông tư số 06/2004/TT-NHNN, ngày 27/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng nội bộ hợp tác xã. 

- Thông tư số 08/2005/TT-NHNN, ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 48/2001/NĐ-CP. 

- Thông tư số 04/2007/TT-NHNN ngày 13/6/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã. 

- Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/07/2007 của Bộ Tài chính Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. 

- Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày 11/07/2007 của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. 

- Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày 06/9/2005 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. 

- Quyết định số 05/2006/QĐ-NHNN, ngày 20/01/2006 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở.

- Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN, ngày 6/6/2006 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của QTDND; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập QTDND; thanh lý QTDND dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

- Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN, ngày 18/7/2006 của Ngân hàng Nhà nước về ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân.

- Quyết định số 45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng nhân dân.

- Quyết định số 1421/QĐ-BNN-HTX ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010) trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Chỉ thị số 09/2003/CT-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 12/11/2003 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 3/10/2003 và Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 177/2002 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 1801/2003/QĐ-BGTVT phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã.

II. CÁC VĂN BẢN KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Bộ tài nguyên môi trường

- Luật Đất đai.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 2/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003, trong đó có quy định chính sách giao đất, cho thuê đất đối với hợp tác xã và hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất đối với các hợp tác xã (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo). 

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

2. Bộ Nông nghiệp

- Thông tư 60/2005/TT-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư.

3. Bộ Xây dựng

- Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành (Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo).

- Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý Nhà nước về Xây dựng tại địa phương đã quy định Sở Xây dựng là cơ quan quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương, trong đó có chức năng quản lý đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

- Quyết định số 693/QĐ-BXD ngày 02/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành về việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, trong đó có chức năng quản lý nhà nước đối với hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Chỉ thị số 04/2003/CT-BXD ngày 18/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân của ngành Xây dựng.

4. Bộ Giao thông vận tải

- Nghị định số 23/2003/NĐ-CP quy định niên hạn sử dụng của phương tiện vận tải đường bộ.

- Nghị định số 152/2005/NĐ-CP, nay sửa đổi là Nghị định 146/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Nghị định số 110/2006/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

- Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT quy định xếp loại đường để tính cước vận tải.

- Các Quyết định số 15,16/2007/QĐ-BGTVT quy định tiêu chuẩn bến xe ô tô, điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

5. Bộ Tài chính

a. Chính sách do Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2003 của Chính phủ quy định thi hành miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập.

- Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập thay thế NĐ 164 nêu trên.

- Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về thuế môn bài.

- Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT.

- Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

- Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

- Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng.

- Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Quyết định số 110/2002/QĐ-TTg ngày 21/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng.

- Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ giải quyết việc làm.

- Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối.

b.Văn bản do Bộ Tài chính ban hành, hướng dẫn thực hiện

- Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

- Thông tư số 84/2002/TT-BTC ngày 26/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn.

- Thông tư số 86/2002/TT-BTC ngày 27/8/2002 của Bộ Tài chính về hỗ trợ xuất khẩu và xúc tiến thương mại.

- Thông tư số 04/2003/TT-BTC ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ký hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá.    

- Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh thuế môn bài. 

- Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 10/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban quản lý chợ nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển chợ, nhất là các chợ nông thôn. 

- Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. 

- Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối. 

- Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 114/2004/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất các loại.

- Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 82/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư số 116/2006/TT-BTC ngày 17/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn đền bù thiệt hại do Nhà nước thu hồi đất.

- Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c. Văn bản do Bộ Tài chính phối hợp ban hành

- Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT/BLĐTBXH - BTC - BKHĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT hướng dẫn cơ chế quản lý Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và lập Quỹ giải quyết việc làm tại địa phương.

- Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT/BTC-BNNPTNN ngày 3/7/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung chi và mức chi của Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 92/2003/TTLT/BTC - BLĐTBXH ngày 25/9/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý tài chính đối với dự án Tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT-BTC-BNN ngày 02/7/2004 của Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 34/2005/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 9/12/2005 hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

- Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 6/5/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. 

- Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

- Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 06/4/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. 

- Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 06/4/2006 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

6 .Lĩnh vực Công thương (Theo báo cáo của Bộ Công thương)
a. Trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

- Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó có đối tượng KTTT và HTX CN-TTCN.

- Quyết định số 536/QĐ-CNĐP ngày 26/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công nghiệp thực hiện Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 03/10/2003 và Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

b. Trong lĩnh vực tổ chức thị trường và thương mại nội địa

- Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn liên quan đến xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nghị định 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 1998 về chính sách phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc, với những ưu đãi cụ thể (giảm thuế, giảm lãi suất vay ngân hàng...) đối với thương nhân (trong đó có các HTXTM) kinh doanh tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ.

- Quyết định 311/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 phê duyệt đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010”.

- Quyết định số 559/2004/QĐ-TTg ngày 31/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010.
- Chỉ thị số 13/2004/CT-TTg ngày 31/3/2004 về việc thực hiện những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa.

- Quyết định 279/2005/QĐ-TTg ngày 3/11/2005 về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010.

- Quyết định 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển đến năm 2020”. 

- Quyết định 0104/2003/QĐ-BTM ngày 24/01/2003 về việc Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia và trình Thủ tướng ban hành.

7. Bộ Lao động – thương binh và xã hội

Văn bản Luật: Bộ Lao động TB&XH đã trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành 04 Luật: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động vào các năm 2002, 2006 và 2007; Luật dạy nghề năm 2006; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

a. Về chính sách lao động và bảo hiểm xã hội

- Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

- Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

b. Về dạy nghề

- Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, cơ chế hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; Quyết định số 33/2006/QĐ-TTg ngày 7/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015 nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và lao động nông nghiệp nói riêng, đặc biệt là lao động thanh niên, phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động và xuất khẩu lao động.

- Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002-2010, theo đó, đến năm 2010 cả nước có 40 trường dạy nghề chất lượng cao, 3 trường dạy nghề tiếp cận trình độ khu vực, đặc biệt là mỗi quận, huyện sẽ có một trung tâm dạy nghề để đào tạo nghề cho nông dân.

- Chỉ thị 11/2006/CT-TTg ngày 27/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

c. Về việc làm

- Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

- Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến 2010.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm, hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, các nghề thủ công mỹ nghệ, góp phần tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn;

- Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ ướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

8. Ngân hàng Nhà nước

- Luật tổ chức tín dụng.

- Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các TCTD.

- Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/1999/NĐ-CP.

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về các biện pháp giao dịch bảo đảm...

- Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 về cơ chế tài chính đối với các Tổ chức tín dụng.

- Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. 

- Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 và Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 25/06/2004 của Thủ tướng Chính phủ,  NHNN đã ban hành Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/09/2004 và Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006 hướng dẫn các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cử đại diện tham gia góp vốn thành lập Qũy bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003 hướng dẫn các TCTD thực hiện cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQQ-CP ngày 17/03/2003 của Chính phủ.

- Thông tư số 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân (TDND).

- Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về cơ chế cho vay của các TCTD đối với khách hàng và Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 02/05/2005 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN./.
� Tổng cục thống kê
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